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TUẦN 18
Thứ Hai ngày 5 tháng 1 năm 2026
Sáng
Tiết 1: Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT DƯỚI CỜ: RÈN LUYỆN THỂ CHẤT VÀ TINH THẦN ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI CUỘC SỐNG”
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Năng lực đặc thù: 
+ Trò chuyện với các thầy cô về chủ đề “Rèn luyện thể chất và tinh thần để thích ứng với cuộc sống.Chia sẻ suy nghĩ về các đức tính cần thiết cho học sinh trong môi trường học tập mới.
- Năng lực tự chủ, tự học: tham gia lễ chào cờ đầu tuần nghiêm trang, tích cực. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết chia sẻ về việc sắp xếp hoạt động học tập khoa học hiệu quả
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn về cách tạo sổ và  tự ghi chép thông minh vào sổ cẩm nang.
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng, yêu quý và giữ gìn sản phẩm hoc tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, nghiên cứu khoa học. 
-Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức nghiêm túc trong lễ chào cờ, nhắc nhở bạn nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân để tham gia lễ chào cờ.
II. ĐỒ DÙNG , PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
1.Giáo viên: 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh: 
- SGK, vở ghi chép, vật liệu phục vụ cho việc học tập
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TRƯỚC HOẠT ĐỘNG
	TRONG HOẠT ĐỘNG
	SAU HOẠT ĐỘNG

	- GV và TPT Đội: 
+ Lựa chọn nội dung, chủ đề sinh hoạt dưới cờ.
+ Thiết kế kịch bản, sân khấu.
+ Chuẩn bị trang phục, đạo cụ và các thiết bị âm thanh, … liên quan đến chủ đề sinh hoạt.
+ Luyện tập kịch bản.
+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên giới thiệu tìm hiểu môi trường trường học xung quanh có gì khác, điểm mới , khó khăn  cần khắc phục
	- Tổ chức chào cờ theo nghi thức.
- Sinh hoạt dưới cờ:
+ Đánh giá sơ kết tuần, nêu ưu điểm, khuyết điểm trong tuần.
+ Triển khai kế hoạch mới trong tuần.



+ Tham gia trò chuyện với các thầy cô về chủ đề “Rèn luyện thể chất và tinh thần để thích ứng với cuộc sống.
Chia sẻ suy nghĩ về các đức tính cần thiết cho học sinh trong môi trường học tập mới: gợi ý: Tự chủ, kiên trì, hòa đồng, …...
Nhắc lại những điểm khác biệt của môi trường trung học cơ sở mà em tìm hiểu được: gợi ý: sử dụng vở kẻ ngang, phải có ý thức tự học cao hơn, nhiều bạn bè mới hơn, các kiến thức học cũng sẽ được nâng cao hơn …
-Thảo luận, đề xuất những đức tính cần chú trọng rèn luyện để thích ứng với môi trường học tập mới: gợi ý: kĩ năng giao tiếp cần phải cởi mở, hòa đồng,…; Tinh thần hợp tác, kiên trì, cầu tiến, chủ động, tự quản lý, tự chủ,
+ Cam kết hành động : Chia sẻ cảm nghĩ sau khi theo dõi.
 - Kẻ bảng kế hoạch rèn luyện tính tự chủ trong học tập theo gợi ý của bảng trong sách giáo khoa.
- Ghi các hành động, mục tiêu, thời gian thực hiện vào bảng.
	- HS tham gia sinh hoạt đầu giờ tại lớp học.









- GVCN chia sẻ những kinh nghiệm để rèn luyện những đức tính cần thiết để thích ứng với cuộc sống






















- HS cam kết thực hiện.


_________________________________________ 
Tiết 3+4: Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 1
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc
+ Đọc đúng và diễn cảm các văn bản truyện, kịch bản, bài thơ, bài miêu tả, tốc độ đọc khoảng 90- 100 tiêng trong 1 phút. Đọc thầm với tóc độ nhanh hơn lơp 4.
+ Sử dụng được một sô từ điền tiếng Việt thông dụng đê tìm từ, nghĩa của từ, cách dùng từ và tra cửu thông tin khác. Biết đọc theo những cách khác nhau (đọc lướt và đọc kĩ).
+ Ghi chép được vắn tắt những ý tưởng, chi tiết quan trọng vào phiếu đọc sách hoặc sổ tay.
- Đọc hiểu văn bản
* Đọc hiếu văn bản văn học:
+ Nhận biêt được một số chi tiết tiêu biểu và nội dung chính của văn bản. Hiểu được nội dung hàm ẩn dễ nhận biết của văn bản. Chỉ ra được mối liên hệ giữa các chi tiết. Biết tóm tắt văn bản.
+ Hiểu chủ đề văn bản.
+ Nhận biết được văn bản viết theo tưởng tượng và văn bản viết về người thật, việc thật. Nhận biết được thời gian, địa điểm và tác dụng của chúng trong câu chuyện.
+ Hiểu từ ngữ, hình ảnh, biện pháp so sánh, nhân hoá trong văn bản.
+ Biết nhận xét về thời gian, địa điểm, hình dáng, tính cách của nhân vật qua hình ảnh trong truyện tranh hoặc phim hoạt hình.
+ Tìm được một cách kết thúc khác cho câu chuyện.
+ Nêu được những điều học được từ câu chuyện, bài thơ, màn kịch,...
* Đọc hiếu văn bản thông tin:
+ Nhận biết được những thông tin chính của văn bản.
+ Xác định được đề tài, thông tin chính của văn bản.
+ Nhận biết được mối liên hệ giữa các chi tiêt. Biêt tóm tắt văn bản. Nhận biết được mục đích và đặc điếm của văn bản giải thích về một hiện tượng tự nhiên; văn bản giới thiệu sách hoặc phim; văn bản quảng cáo, văn bản chương trình hành động. Nhận biết bố cục của văn bản: phân đâu, phân giữa (phẩn chính), phân cuối và các yếu tô (nhan đê, đoạn văn, câu chủ đề) của một văn bản thông tin đơn giản. Nhận biết được cách triến khai ý tưởng và thông tin trong văn bản theo trật tự thời gian hoặc theo tâm quan trọng. Nhận biết được vai trò của hình ảnh, kí hiệu hoặc số liệu trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản.
+ Nêu được những thay đối trong hiếu biết, tình cảm, cách ứng xử của bản thân sau khi đọc văn bản.
- Luyện tập
+ Viết được bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã nghe với những chi tiết sáng tạo. Viết được bài tả người, phong cảnh có sử dụng so sánh, nhân hoá và những từ ngữ gợi tả để làm nổi bật đặc điểm của đối tượng được tả. Viết được đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của bản thân trước một sự việc hoặc một bài thơ, câu chuyện. Viết được đoạn văn giới thiệu về một nhân vật trong một cuốn sách, một bộ phim hoạt hình đã xem,...
+ Biêt thảo luận về một vấn đề có các ý kiến khác biệt; biết dùng lí lẽ và dẫn chứng để thuyết phục người đối thoại, biết tôn trọng sự khác biệt trong thảo luận, thể hiện sự nhã nhặn, lịch sự khi trình bày ý kiến trái ngược với người khác.
+ Nhận biết được quy tắc viết hoa danh từ chung để thể hiện sự tôn trọng đặc biệt. Biết mở rộng vốn từ theo chủ điểm. Nhận biết đại từ và kết từ; từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa; nghĩa của một sô yêu tô Hán Việt thông dụng; dâu gạch ngang và dâu gạch nôi; biêt sử dụng từ điên đe tìm từ và tra nghĩa của từ, tra cứu các thông tin khác,...
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương thông qua những hoạt động cảnh vật ở đồng quê.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết yêu quý bạn bè, tích cực hoạt động tập thể.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS đọc lại bài tập đọc Sự tích chú Tễu và chơi trò chơi “Hộp quà âm nhạc”.
- GV cùng trao đổi với HS về ND bài đọc:
+ Theo em, vì sao anh Tễu muốn học nghề rối nước?


Qua cách chào hỏi, giới thiệu, trò chuyện với ông quản, em thấy anh Tễu là người thế nào?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhắc HS và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS cùng chơi trò chơi.


- HS trao đổi về ND bài đọc với GV.
+ Anh Tễu muốn học nghề rối nước vì anh thích ca hát nhưng tướng mạo không đẹp (khó coi), “bụng trống chầu, đầu cá trê”..
+ Anh Tễu là người thích ca hát, tính tình hiền lành, thật thà, rất hài hước và rất lạc quan: hát nhưng không để mọi người nhìn thấy mặt mình.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động thực hành - luyện tập.
- Mục tiêu: 
      + Luyện đọc các bài đã học và nêu cảm nghĩ về nhân vật em thích.
      + Giúp HS hình thành kiến thức về điệp từ, điệp ngữ: nhận diện và nêu tác dụng trong từng ngữ cảnh.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Luyện đọc các bài đã học và nêu cảm nghĩ về nhân vật em thích.
Bài 1: Kể tên 4 chủ điểm đã học ở học kì I và cho biết mỗi chủ điểm giúp em có thêm những hiểu biết gì về cuộc sống.
- GV gọi HS đọc yêu cầu của bài và yêu cầu HS xem kĩ tranh.
- GV gọi HS làm việc nhóm, cùng nhau suy nghĩ về 4 bức tranh chủ điểm và trả lời câu hỏi.
- GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ
- GV quan sát các nhóm, ghi nhận xét.
















- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung
- Gv nhận xét, chốt

	





- 1 – 2 HS đọc yêu cầu của bài


- HS thảo luận theo nhóm 4


- Đại diện nhóm lên chia sẻ
+ Chủ điểm 1. Thế giới tuồi thơ, bàn về niềm vui trong mỗi cá nhân, những trò chơi tuổi thơ, giờ học vui vẻ trên lớp, tình bạn tuổi học trò va những xúc cảm cá nhân,...
+ Chủ điểm 2. Thiên nhiên kì thú, nói về vẻ đẹp đầy bí ẩn và lí thú của rừng, của biển, đất trời, cỏ cây, muông thú, hang động,...
+ Chủ điểm 3. Trên con đường học tập, nói về hành trình đi tìm kiếm tri thức và phát triển bản thân, quá trình hoàn thiện của mỗi cá nhân, bài học về sự thành công của những người nổi tiếng,...
+ Chủ điểm 4. Nghệ thuật muôn màu-. phản ánh vẻ đẹp của the giới của hội hoạ, âm nhạc, điện ảnh, văn chương,...
- HS nhận xét, bổ sung nhóm bạn
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Bài 2. Đọc một câu chuyện, văn bản miêu tả hoặc văn bản thông tin trong các chủ điểm đã học và trả lời câu hỏi
- Bài học thuộc chủ điểm nào? Tác giả là ai?
- Nội dung chính của bài học là gì?
- Điều gì trong bài học gây ấn tượng nhất đối với em?
- GV mời HS đọc yêu cầu bài
- GV cho HS thảo luận và trả lời theo nhóm 4 với yêu cầu của bài
- GV theo dõi và giúp đỡ các nhóm còn chậm
- GV mời đại diện nhóm lên trình bày

- GV nhận xét và góp ý cho HS
	







- HS đọc yêu cầu bài tập
- HS thảo luận nhóm 4 và trả lời các câu hỏi.


- Đại diện nhóm trả lời
- HS nhận xét và góp ý cho nhóm bạn

	Hoạt động 2: Luyện tập
Bài 3: Tìm kết từ phù hợp với mỗi bông hoa
- GV mời HS nêu yêu cầu bài
- GV yêu  cầu HS thảo luận theo nhóm đôi và tìm từ thay thế.
- GV cho HS chơi trò chơi “Tìm từ sau mỗi bông hoa”
- GV nêu luật chơi và cách chơi: QT lên cho các bạn chơi trò chơi, với mỗi bông hoa là một từ phù hợp, mỗi bạn sẽ có nhiệm vụ suy nghĩ sau 5 giây và trả lời đáp án đúng, và được tặng một phần quà nhỏ. Bạn nào trả lời sai nhường quyền cho  bạn khác.






- GV tổng kết trò chơi, tuyên dương những HS trả lời đúng
	


- HS nêu yêu cầu bài tập
- HS thảo luận nhóm đôi
- Đại diện nhóm lên nêu kết quả
- HS chơi trò chơi

- HS lắng nghe cách chơi


 Và từ sau hôm đó, Hương bắt đầu viết thư cho cô Thu. Một việc thật là mới mẻ và thích thú. Hương không còn thấy buồn chán hay/và sợ hãi mỗi khi bố mẹ đi vắng. Mọi khi thì Hương nói chuyện với con mèo. Nhưng nói mãi cũng chán! Vì nó chẳng biết nói chuyện lại với Hương mà chỉ biết meo meo thôi. Bây giờ thì Hương đã có người trò chuyện rồi.
- HS lắng nghe và rút kinh nghiệm.

	Bài 4: Đọc câu chuyện Chú mèo con nói nhiều và thực hiện yêu cầu:
a. Tìm từ ngữ xưng hô của mèo con.
- GV mời HS đọc yêu cầu bài học
- GV cho thảo luận bài theo nhóm 4 và tìm theo yêu cầu của GV
- GV cho HS các nhóm lên chơi trò chơi tìm từ đối với phần a: Mỗi đội chơi gồm 4 thành viên, nhiệm vụ mỗi thành viên gắn các từ có sẵn lên phiếu, đội nào gắn nhanh, gắn đúng đội ấy thắng và được phần thưởng, đội còn lại chậm và thua sẽ bị phạt theo trò chơi.

 - GV và các bạn dưới lớp cổ vũ cho 2 đội
- Gv và HS dưới lớp kiểm tra phần bài của 2 đội
- Gv chốt đội thắng và đội thua
b. Tìm từ dùng để xưng hô trong câu dưới đây và chô biết từ đó chỉ ai.
“Hôm nay, chúng ta đừng ra ngoài tìm thức ăn nữa.”
- GV yêu cầu HS đọc và phân tích bài
- GV mời HS thảo luận theo nhóm đôi
- GV mời đại diện HS lên chia sẻ




- GV yêu cầu HS nhận xét nhóm bạn
- GV nhận xét và tuyên dương
	


- HS đọc yêu cầu của bài
- HS thảo luận theo nhóm 4 và làm theo yêu cầu của bài.
- HS tham gia chơi trò chơi.
	Mèo con
	Với mèo mẹ
	Với ngỗng
	Với vịt
	Với gà trống

	Tự chỉ mình
	con
	cháu
	cháu
	em

	Chỉ người nghe
	mẹ
	bác
	cô
	anh



- HS cổ vũ cho các đội chơi
- HS cùng nhận xét và sửa sai (nếu có)

- HS lắng nghe




- HS đọc và phân tích yêu cầu
- HS thảo luận theo nhóm đôi
- Đại diện HS lên chia sẻ bài
Đáp án: Từ dùng để xưng hô trong câu trên là chúng ta. Đây là từ mà chuột đầu đàn dùng để chỉ mình và bầy chuột trong đàn.
- HS nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn
- HS lắng nghe

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân và nêu cảm xúc của mình sau khi học xong bài học ngày hôm nay.





- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS suy nghĩ cá nhân và đưa ra những cảm xúc của mình.
- VD:
+ Ôn tập lại những bài tập đọc đã học, nêu được cảm xúc của mình.
+ Qua trò chơi này giúp em sáng tạo thêm nhiều trò chơi đơn giản và bổ ích,…
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


_________________________________________ 
Chiều
Tiết 5: Toán
ÔN TẬP DIỆN TÍCH, CHU VI MỘT SỐ HÌNH PHẲNG (T3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- HS luyện tập cách tính chu vi hình tròn, diện tích của hình thang, hình tam giác, hình tròn.
- HS vận dụng được cách tính diện tích các hình trong một số tình huống thực tế.
- HS có cơ hội phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực luyện tập cách tính chu vi hình tròn, diện tích của hình thang, hình tam giác, hình tròn.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng cách tính diện tích các hình trong một số tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học. 
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi trò chơi truyền điện: 
Nêu quy tắc, công thức tính chu vi hình tròn, diện tích của hình thang, hình tam giác, hình tròn.
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới: Hôm nay cô trò mình cùng ôn tập tiếp cách tính chu vi hình tròn, diện tích của hình thang, hình tam giác, hình tròn.
	- HS vận động theo bài hát.
- HS nối tiếp nêu


- HS lắng nghe

	2. Hoạt động thực hành
- Mục tiêu: 
- HS luyện tập cách tính chu vi hình tròn, diện tích của hình thang, hình tam giác, hình tròn.
- HS vận dụng được cách tính diện tích các hình trong một số tình huống thực tế.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
[image: A triangle with a number of inches and a point

Description automatically generated with medium confidence]
- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ, suy nghĩ cách để tính diện tích hình tứ giác ABCD.
- GV gọi HS báo cáo.











- GV mời đại diện các nhóm trả lời.













- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
? Khi tính diện tích các hình không có dạng quen thuộc ta sẽ làm như thế nào?
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.





- Cả lớp làm việc nhóm đôi: Cùng nhau thảo luận 
- Để tính được diện tích hình tứ giác ABCD em sẽ chia thành 2 hình tam giác vuông đó, em sẽ nối điểm B với điểm D.
[image: A triangle with a number of inches and a point

Description automatically generated with medium confidence]
- Sau đó tính diện tích 2 hình tam giác vuông và cộng diện tích của 2 hình với nhau.
Bài giải
Ta chia mảnh bìa hình tứ giácABCD thành 2 hình tam giác vuông ABD và CBD.
Diện tích của hình tam giác vuông ABD là:
33 x 56 : 2 = 924 (cm2)
Diện tích của hình tam giác vuông CBD là:
63 x 16 : 2 = 504 (cm2)
Diện tích mảnh bìa hình tứ giác ABCD là:
924 + 504 = 1428 (cm2)
Đáp số: 1428 cm2 
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- Chia hình thành các hình đã học, sau đó áp dụng công thức để tính.

	Bài 2.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2.
[image: A triangle with a letter and a letter

Description automatically generated with medium confidence]
- GV yêu cầu HS suy nghĩ để làm bài tập.
a) Diện tích hình tam giác ABM bé hơn diện tích hình tam giác ACM 
b) Diện tích hình tam giác ABM bằng diện tích hình tam giác ACM 
? Vì sao ý b lại đúng?



	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 2, cả lớp lắng nghe, quan sát.
 


- HS làm bài
 (
S
)a) Diện tích hình tam giác ABM bé hơn diện tích hình tam giác ACM 
 (
Đ
)b) Diện tích hình tam giác ABM bằng diện tích hình tam giác ACM 
- Vì M là trung điểm của BC, trung điểm M sẽ chia BC thành 2 đoạn thẳng bằng nhau, nên diện tích của 2 tam giác sẽ bằng nhau.

	Bài 3. 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 3.

- GV cùng HS tóm tắt bài toán.





- GV yêu cầu HS làm bài tập vào vở, 1 HS làm bảng phụ.
- HS chữa bài.







- GV thu bài, chấm và đánh giá kết quả, tuyên dương.
? Muốn tính diện tích hình thang ta làm như thế nào?
	
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 3. Cả lớp lắng nghe.
- HS tóm tắt bài toán:
+ Đáy lớn 56 m; đáy bé 34 m; chiều cao 20 m.
+ 100 m2 thu hoạch được 70 kg thóc.
+ Hỏi trên cả thửa ruộng đó thu hoạch được bào nhiêu tấn thóc.


Bài giải:
Diện tích của thửa ruộng hình thang đó là:
(56 + 34) x 20 : 2 = 900 ( m2)
Trên cả thửa ruộng đó thu hoạch được số tấn thóc là:
900 : 100 x 70 = 630 (kg) = 0,63 tấn
Đáp số: 0,63 tấn thóc
- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).

- Ta lấy tổng độ dài 2 đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 4. 
[image: A diagram of a circle with circles and lines

Description automatically generated]
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.


- GV mời cả lớp suy nghĩ và tìm hiểu.
- GV mời HS trả lời.










- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	






- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- Lớp làm việc cá nhân.
- HS trả lời:
+ Để tính được diện tích bồn hoa, ta thấy có 4 nửa hình tròn đều có đường kính bằng nhau, nên ta ghép 4 nửa hình tròn thành 2 hình tròn để tính diện tích, sau đó tính diện tích hình vuông, rồi cộng các diện tích vào với nhau để tính diện tích bồn hoa.
+ Bán kính hình tròn: 
2 : 2 = 1
+ Diện tích 2 hình tròn là: 
1 x 1 x 3,14 x 2 = 6,28 m2
+ Diện tích hình vuông:
2 x 2 = 4 m2
+ Diện tích bồn hoa: 
6,28 + 4 = 10,28 m2
Vậy chọn ý B. 10,28 m2 
- HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).


_________________________________________ 
Tiết 6: Đạo đức
THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC KỲ 1
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Học sinh củng cố các chuẩn mực hành vi đạo đức đã học trong học kì I.
- Có kĩ năng lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực trong các tình huống đơn giản trong tực tế cuộc sống.
2. Năng lực chung.
- Năng lực: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề, phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi đạo đức.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Yêu mến, tôn trọng, giúp đỡ, biết ơn người có công với quê hương đất nước.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để nắm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức múa hát bài “Em yêu cây xanh” – Nhạc Hoàng Văn Yến để khởi động bài học. 
https://youtu.be/IpSFUbhPThQ?si=LRxxGlwdvy0tj4Rd
+ GV Cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát : Bài hát nói về điều gì?
+ GV hỏi thêm: bạn nhỏ trong bài hát 
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- Một số HS lên trước lớp thực hiện. Cả lớp cùng múa hát theo nhịp điều bài hát.

- HS chia sẻ nội dung bài hát.

- HS trả lời theo suy nghĩ và ước mơ của mình.
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động:
- Mục tiêu: Biết bảo vệ cái đúng, cái tốt, bảo vệ môi trường
- Cách tiến hành:

	Hoạt Động 1: Tìm hiểu truyện: “Bảo vệ như thế là rất tốt” (12’).
- GV chiếu trên màn hình video câu chuyện với link: https://youtu.be/F0Jupzbunjs?si=reJHSTEw6D0lIarb
- Yêu cầu lớp tạo nhóm 2, thảo luận trả lời các câu hỏi về nội dung truyện trên màn hình: 
+ Video câu chuyện nói về nhân vật nào? 
+ Cái đúng, cái tốt cần phải bảo vệ trong câu chuyện trên là gì? Lời nói của Bác thể hiện điều gì?



+ Theo em, vì sao chúng ta cần bảo vệ cái đúng, cái tốt?





+ Qua câu chuyện trên, em có thể rút ra điều gì?
* GV nhận xét, kết luận về việc bảo vệ cái đúng, cái tốt
Hoạt động 2: Bài tập 1: Em hãy cùng các bạn trong nhóm về cách làm đúng để bảo vệ cái đúng, cáic tốt ghi vào phiếu học tập theo hai cột.
- GV chụp bài làm của một số HS, chiếu trên màn hình.
- GV cùng lớp nhận xét, bổ sung.
HĐ3: Bài tập 2: Xử lý tình huống
Hãy thảo luận và đóng vai theo các tình huống sau:
a/  Trên đường đi học về, Dũng và Phong thấy một số bạn đang chui qua lỗ hổng hàng rào để hái ổi của một nhà dân bên đường. Dũng nói với Phong: “Mình phải ngăn các bạn kia lại!". Phong kéo tay Dũng và nói: "Thôi, mặc kệ đi!".
Nếu có mặt ở đó, em sẽ làm gì?

b/  Nhung có sở thích làm đồ tái chế nên thường thu thập chai nhựa, hộp giấy bỏ đi. Một số bạn chế giễu, trêu chọc và gọi bạn là “Nhung nhặt rác”.
Nếu chứng kiến việc làm đó của các bạn, em sẽ làm gì?

- GV yêu cầu HS thảo luận.
- GV mời đại diện nhóm báo cáo kết quả
- GV mời HS nhận xét nhóm bạn
- GV nhận xét, kết luận: Học hành, rèn luyện, vui chung. Bảo vệ cái đúng ta cùng tham gia. Việc sai, em nhớ tránh xa. Thầy yêu, bạn mến, mẹ cha vui lòng.
	

- HS theo dõi video. 




- HS tạo nhóm, bầu nhóm trưởng.
+ Bác Hồ và đồng chí đơn vị bảo vệ Bác Hồ.
+ Cái đúng cái tốt cần bảo vệ trong câu chuyện trên là tính cảnh giác, bảo vệ an toàn, trách nhiệm và không làm trái luật của anh chiến sĩ Nha. Lời nói của Bác thể hiện rằng việc làm của anh Nha là một việc làm đúng và cần phải được bảo vệ.
+ Theo em cần phải bảo vệ cái đúng cái tốt vì: Cái đúng cái tốt thường liên quan đến đạo đức và giá trị của mỗi con người, nên bảo vệ được cái đúng cái tốt là bảo vẹ được sự công bằng, tử tế và trách nhiệm, giúp chúng ta duy trì một xã hội công bằng minh bạch.
+ HS trả lời theo suy nghĩ
- Các nhóm thảo luận, trình bày trong nhóm, thống nhất đáp án.

- Một số nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.








- Học sinh suy nghĩ, làm việc cá nhân vào phiếu học tập.
- HS quan sát, nhận xét.

- HS làm việc nhóm 4.

- Tình huống a: Nếu em có mặt ở đó, em sẽ ủng hộ việc làm của Phong và giúp Phong các bạn đó lại và khuyên các bạn rằng đó là một viêc làm không tốt.

- Tình huống b: Nếu chứng kiến việc làm đó em sẽ bênh vực bạn Nhung và khuyên các bạn rằng việc làm của bạn Nhung là một việc làm tốt, bạn ấy đang sử dụng những chai nhựa hộp giấy đó để tái chế thành những món đồ có ích hơn mà lại còn bảo vệ được môi trường.



- Lắng nghe.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- Tổ chức cho HS thi tìm các câu ca dao tục ngữ nói thể hiện lòng biết ơn với người có công với quê hương đất nước, tôn trọng người khác, vượt qua khó khăn, ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ cái đúng cái tốt.
- Gọi HS trình bày trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương những HS xuất sắc nhất. 
- Dặn HS về xem lại bài, chuẩn bị bài 5 (tiết 2).
- Dặn dò về nhà.
	- HS tham gia chơi. 



- 1HS nêu .
- 3-5 HS trả lời theo suy nghĩ của bản thân


__________________________________ 
Tiết 7: Giáo dục thể chất
ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ I
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Về phẩm chất:
- Học sinh thực hiện động tác lăn một vòng. Hs thực hiện đúng động tác để thực hiện nhiệm vụ học tập 
2. Về năng lực:
2.1. Về năng lực chung:
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác với các bạn trong lớp.
2.2. Năng lực đặc thù
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- NL vận động cơ bản: Thực hiện đúng động tác lăn một vòng
Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Chủ động trong các giờ kiểm tra của các nội dung sau.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo viên chuẩn bị:  Trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu
1. Nhận lớp








2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
3. Trò chơi.
- Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”
[image: ]
	5’– 7’








3’- 5’
1-2l

2lx8n


1l





	
- Nghe cán bộ lớp báo cáo.
- Hỏi về sức khỏe của Hs.
- Cô trò chúc nhau.
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.  

- GV di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.



- Gv tổ chức HS chơi trò chơi.

	
- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.
              GV	
   *  *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  * 
       *  *  *  *  *  *  *

- Cán sự điều khiển lớp khởi động.




- Hs chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.



	II. Hoạt động luyện tập và kiểm tra:
*Ôn động tác lăn một vòng



*Kiểm tra: động lăn một vòng:
Kiểm tra lần lượt theo danh sách HS
	20-22’







	
- Các tổ thực hiện luyện tập theo tổ dưới sự chỉ huy của cán sự.




- Lần lượt HS lên thực hiện theo danh sách
- Sau khi các HS thực hiện xong các nội dung Gv nhận xét chung.
- Tuyên dương tổ có ý thức tập luyện tốt.
	
- Hs thay phiên nhau hô nhịp.
      *   *   *   *   *
*              *            *
*                            *
*   *   GV      *  *                            *                            *
*            *              *                                
    *   *    *   *   * 

- HS chú ý thực hiện theo khẩu lệnh.
- Lần lượt HS lên kiểm tra theo danh sách của GV. Các HS còn lại quan sát, nhận xét.
             GV
 *  
     
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *

	III. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học 
- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	
	
- GV hướng dẫn.
- Gv cùng hs hệ thống lại bài (đưa câu hỏi).
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.
- HD sử dụng SGK để Hs ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

	
- HS thực hiện thả lỏng
- Hs cùng Gv hệ thống lại bài (HS quan sát SGK (tranh) trả lời)
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *
 - HS tập chung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.



	MỨC ĐẠT
	CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

	HOÀN THÀNH TÔT
	- Thực hiện tốt VS cá nhân, đảm bảo an toàn trong tập luyện
- Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu của giáo viên
- Thực hiện động tác lăn một vòng đúng kĩ thuật và đẹp
- Tham gia tích cực các trò chơi vận động
- Tích cực, trung thực trong tập luyện và hình thành thói quen tập luyện TDTT

	HOÀN THÀNH
	- Biết thực hiện VS cá nhân, đảm bảo an toàn trong tập luyện
- Bước đầu biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu của giáo viên
- Thực hiện được động tác lăn một vòng 
- Có tham gia các trò chơi vận động nhưng chưa tích cực 
- Tích cực trong tập luyện và bước đầu hình thành thói quen tập luyện TDTT

	CHƯA HOÀN THÀNH
	- Chưa biết thực hiện VS cá nhân, đảm bảo an toàn trong tập luyện
- Chưa biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu của giáo viên
- Chưa thực hiện được động tác lăn một vòng
- Hạn chế tham gia các trò chơi vận động
- Chưa hoàn thành lượng vận động của bài tập
- Ý thức và tinh thần tập luyện chưa cao


________________________________________________________________ 
Thứ Ba ngày 6 tháng 1 năm 2026
Sáng
Tiết 1: Tiếng Việt 
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 1
(Tiết 3 + 4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc
+ Đọc đúng và diễn cảm các văn bản truyện, kịch bản, bài thơ, bài miêu tả, tốc độ đọc khoảng 90 - 100 tiêng trong 1 phút. Đọc thầm với tóc độ nhanh hơn lơp 4.
+ Sử dụng được một sô từ điền tiếng Việt thông dụng đê tìm từ, nghĩa của từ, cách dùng từ và tra cửu thông tin khác. Biết đọc theo những cách khác nhau (đọc lướt và đọc kĩ).
+ Ghi chép được vắn tắt những ý tưởng, chi tiết quan trọng vào phiếu đọc sách hoặc sổ tay.
- Đọc hiểu văn bản
* Đọc hiếu văn bản văn học:
+ Nhận biêt được một số chi tiết tiêu biểu và nội dung chính của văn bản. Hiểu được nội dung hàm ẩn dễ nhận biết của văn bản. Chỉ ra được mối liên hệ giữa các chi tiết. Biết tóm tắt văn bản.
+ Hiểu chủ đề văn bản.
+ Nhận biết được văn bản viết theo tưởng tượng và văn bản viết về người thật, việc thật. Nhận biết được thời gian, địa điểm và tác dụng của chúng trong câu chuyện.
+ Hiểu từ ngữ, hình ảnh, biện pháp so sánh, nhân hoá trong văn bản.
+ Tìm được một cách kết thúc khác cho câu chuyện.
* Đọc hiếu văn bản thông tin:
+ Nhận biết được những thông tin chính của văn bản.
+ Xác định được đề tài, thông tin chính của văn bản.
+ Nhận biết được mối liên hệ giữa các chi tiêt. Biêt tóm tắt văn bản. Nhận biết được mục đích và đặc điếm của văn bản giải thích về một hiện tượng tự nhiên; văn bản giới thiệu sách hoặc phim; văn bản quảng cáo, văn bản chương trình hành động. Nhận biết bố cục của văn bản: phân đâu, phân giữa (phẩn chính), phân cuối và các yếu tô (nhan đê, đoạn văn, câu chủ đề) của một văn bản thông tin đơn giản. Nhận biết được cách triến khai ý tưởng và thông tin trong văn bản theo trật tự thời gian hoặc theo tâm quan trọng. Nhận biết được vai trò của hình ảnh, kí hiệu hoặc số liệu trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản.
- Luyện tập
+ Nhận biết được quy tắc viết hoa danh từ chung để thể hiện sự tôn trọng đặc biệt. Biết mở rộng vốn từ theo chủ điểm. Nhận biết đại từ và kết từ; từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa; nghĩa của một sô yêu tô Hán Việt thông dụng; dâu gạch ngang và dâu gạch nôi; biêt sử dụng từ điên đe tìm từ và tra nghĩa của từ, tra cứu các thông tin khác,...
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương thông qua những hoạt động cảnh vật ở đồng quê.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết yêu quý bạn bè, tích cực hoạt động tập thể.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu bài hát: “Em đi giữa biển vàng” do bé Khánh Ngọc trình bày.
https://youtu.be/N4FnLb4-b-Y?si=QT89yiVMC2ziS9Hl
- GV cùng trao đổi với HS về nội dung câu chuyện để dẫn dắt vào bài:
+ Bài hát nói đến nội dung gì?

+ Em lên làm thế nào để tôn trọng và giúp đỡ những tình cmar của những người nông dân đã làm ra những hạt gạo?
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	



- HS cùng trao đổi với GV về nội dung câu chuyện trong bài hát:
+ Nói đến những cánh đồng lúa với sự vất vả của người nông dân.
+ HS trả lời theo suy nghĩ


- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập.
- Mục tiêu:
      + Luyện đọc các bài đã học và nêu cảm nghĩ về nhân vật em thích.
      + Giúp HS hình thành kiến thức về điệp từ, điệp ngữ: nhận diện và nêu tác dụng trong từng ngữ cảnh.
      + Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ. 
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Đọc một bài sau đây và nói lên cảm nghĩ của em về bài đọc đó: Thư gửi các học sinh, Tâm gương tự học, Tranh làng Hồ, Một ngôi chùa độc đáo
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung:

- GV mời cả lớp làm việc cá nhân
? Hãy chọn một trong 4 bài đọc và nêu cảm nghĩ của mình
- GV mời HS trình bày.
- Mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.
	



- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- Cả lớp làm việc cá nhân
- HS đọc và nêu cảm nghĩ của mình theo bài đọc lựa chọn.
- HS trình bày bằng xung phong
- HS khác nhận xét, bổ sung.


	Bài 2. Giải ô chữ: Ai giỏi tiêng Việt?
a) Tìm ô chữ hàng ngang
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài

- GV cho HS thảo luận theo nhóm 4 và tìm các ô chữ hàng ngang trong vòng 5 phút.
- GV giới thiệu trò chơi: “Ai nhanh – Ai đúng”. Trò chơi có 9 câu hỏi, nhiệm vụ của các bạn là xung phong trả lời các câu hỏi đó. Bạn nào trả lời đúng sẽ được 1 phần quà, bạn nào trả lời sai nhường quyền cho bạn khác.
- GV cùng cả lớp tổng kết trò chơi, trao thưởng, tuyên dương các bạn trả lời thắng.









- GV nhận xét chung trò chơi.
b. Đọc từ ngữ xuất hiện ở hàng dọc màu hồng.
- GV mười HS đọc dòng chữ màu hồng xuất hiện trong ô chữ hàng dọc

? Em hiểu thế nào là từ đa nghĩa?


+ Các nghĩa của từ đa nghĩa như thế nào với nhau?
- GV yêu cầu HS nêu ví dụ về từ xuất hiện đó và giải thích nghãi của từ đó
- GV và HS nhận xét
- GV nhận xét và sửa sai
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài. Cả lớp lắng nghe.
- HS thảo luận theo nhóm 4 và tìm các ô chữ.
- HS chơi trò chơi. 




- HS tổng kết trò chơi, nhận thưởng
Đáp án của trò chơi:
1             ĐIỆP  TỪ
2             KẾT TỪ
3                        ĐẠI TỪ
     4.       GẠCH NGANG
5                    ĐỘNG TỪ
6                 XƯNG HÔ
7                  NGHI VẤN
8    ĐỒNG NGHĨA
9                   THAY THẾ
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


- HS đọc dòng chữ trong ô chữ hàng dọc.
Từ hàng dọc: TỪ ĐA NGHĨA
+ Từ đa nghĩa là từ có nhiều nghĩa trong đó có một nghĩa gốc và một hoặc một số nghĩa chuyển.
+ Các nghĩa của một từ đa nghĩa luôn có mối quan hệ với nhau.
- HS nêu ví dụ và giải thích
Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ.
- HS nhận xét và bổ sung
- HS lắng nghe

	Bài 3: Thực hiện các yêu cầu sau:
a. Tìm các điệp từ, điệp ngữ được sử dụng trong đoạn trích ở bài tập.
Phượng không phải là một đoá, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của xã hội thắm tươi; người ta quên đoá hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xoè ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.
                                                   (Xuân Diệu)
b. Việc sử dụng những điệp từ, điệp ngữ trên có tác dụng gì?
- GV mời HS đọc yêu cầu bài
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi và tìm theo yêu cầu phần a.
- GV mời đại diện nhóm lên chia sẻ.










- GV mời nhóm nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét và chốt đáp án đúng
? Hãy nhắc lại thế nào là điệp từ điệp ngữ?
- GV mời cá nhân HS trả lời

- GV hướng dẫn HS làm phần b
? Việc sử dụng những điệp từ, điệp ngữ trên có tác dụng gì?


- GV mời HS nhận xét câu trả lời của bạn
- GV nhận xét, chốt
	












- HS đọc yêu cầu bài tập
- HS thảo luận theo nhóm đôi và làm theo yêu cầu.
- Đại diện nhóm lên trình bày và chia sẻ
+ Các điệp từ, điệp ngữ sau: Phượng không phải là một đoá, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của xã hội thắm tươi; người ta quên đoá hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xoè ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.
- HS nhận xét và bổ sung

- Điệp từ, điệp ngữ là biện pháp lặp lại từ ngữ để nhấn mạnh nội dung được nhắc đến.
- HS trả lời đáp án phần b
+ Việc dùng các điệp từ, điệp ngữ trên có tác dụng nhấn mạnh vẻ đẹp rực rỡ của hoa phượng; làm câu văn thêm hấp dẫn, tạo ấn tượng với người đọc,...
- HS nhận xét, bổ sung

	Bài 4: Viết một đoạn văn ngắn (4 – 5 câu) nói về một cảnh vật mà em quan sát được, trong đó có sử dụng điệp từ, điệp ngữ.
- GV mời HS nhắc lại yêu cầu bài
- GV đưa ra gợi ý và hướng dẫn HS
- GV giúp đỡ HS còn chậm
- GV mời HS chia sẻ bài viết của mình
- GV mời HS nhận xét bài bạn
- GV nhận xét, tuyên dương
	


- HS đọc lại yêu cầu bài.
- HS lắng nghe gợi ý và viết bài.

- HS chia sẻ bài viết của mình
- HS nhận xét bài của bạn


	Bài 5 Trò chơi: Đặt câu với cặp kết từ “nếu... thì...” hoặc “vì... nên...”.
- GV mời 1HS đọc yêu cầu bài
- Gv mời HS nêu cách chơi: Lớp phân chia thành các nhóm (mỗi nhóm 4 bạn). Các nhóm chuẩn bị trong vòng 5 – 7 phút. Lần lượt 2 nhóm thi với nhau. Các HS trong nhóm cứ lần lượt nối theo cách như vậy cho đến hết thời gian quy định (chẳng hạn 2 phút cho 1 lượt chơi). Nhóm nào nối được nhiều câu nhất và có nhiều đáp án chuẩn và thú vị nhất sẽ là nhóm chiến thắng.
- GV cho HS chơi nháp





- GV mười các nhóm lên chơi theo tinh thần xung phong
- GV chốt đội thắng, và tuyên dương
	

- HS nêu yêu cầu bài
- HS lắng nghe cách chơi và luật chơi








- HS mời 1 nhóm 4 HS lên bảng làm theo mẫu:
+ HS 1: Nếu còn sớm
+ HS 2: thì chúng ta sẽ đi xem phim.
+ HS 3: Nếu chúng ta đi xem phim
+ HS 4: thì nên đặt mua vé trước.
- HS các nhóm đại diện lên chơi

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS đặt câu có sử dụng biện pháp điệp từ, điệp ngữ
- Nhận xét, tuyên dương. (có thể trao quà,..)
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


___________________________________ 
Tiết 2: Toán
ÔN TẬP ĐO LƯỜNG (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- HS nắm được các đơn vị đo độ dài, diện tích, khối lượng và mối quan hệ giữa các đơn vị.
- HS vận dụng được các đơn vị đo trong một số tình huống giải toán cụ thể.
- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực đổi các đơn vị đo độ dài, diện tích, khối lượng và mối quan hệ giữa các đơn vị.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng các đơn vị đo trong một số tình huống giải toán cụ thể.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi trò chơi “ Ghép số đo với hình tương ứng”

 (
1,2 ha
) (
24 m
2
) (
10 km
) (
2 kg
) (
1,2 ha
) (
24 m
2
) (
10 km
) (
2 kg
)

 (
Thửa ruộng
) (
Con gà
) (
Căn phòng
) (
Căn phòng
) (
Thửa ruộng
) (
Con đường
)
 (
Con gà
) (
Con đường
)


- Dẫn dắt vào bài mới: Qua trò chơi vừa rồi các em được ôn lại 1 số đơn vị đo đã học, mỗi đơn vị đo sẽ dùng để đo một sự vật khác nhau. Trong giờ toán hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại cách đổi đơn vị đo và mối quan hệ giữa các đơn vị đo.
	



	2. Hoạt động thực hành
- Mục tiêu: HS nắm được các đơn vị đo độ dài, diện tích, khối lượng và mối quan hệ giữa các đơn vị.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
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- GV yêu cầu HS làm bài tập vào phiếu học tập, 6 HS làm phiếu to.
- GV yêu cầu HS chữa bài.















- GV yêu cầu HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương, 
- Em nêu cách đổi 28m 15cm =…cm?

- Em nêu cách đổi 13,7 m =….dm?

- Em nêu cách đổi 700 ha =…km2 ?
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.




- HS làm bài tập vào phiếu.

- HS dán phiếu lên bảng.
 (
a) 28 m 15 cm = 2815 cm
    4 kg 500 g = 4500 g
)

 (
   13,7 m = 137 dm
    3,42 tạ = 342 kg
)

 (
   9,02 km = 9020 m
   6,35 tấn = 6350 kg
)



 (
b) 4 km
2
 37 ha = 437 ha
    5 dm
2
 24 cm
2 
 = 524 cm
2
 
)

 (
 6,5 ha = 65000 m
2
2,75 m
2
 = 275 dm
)

 (
 700 ha = 7 km
2
 
 90 000 m
2
 = 9 ha
)


- HS nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).
- Em giữ nguyên 15 cm, đổi 28m = 2800 cm, lấy 2800 cm + 15 cm = 2815 cm.
- Em lấy 13,7 x 10 = 137 dm.
- Em lấy 700 : 100 = 7 km2

	Bài 2. 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2.
[image: ]
- GV yêu cầu HS làm bài vào nháp.
- GV gọi HS chữa bài.




- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- Khi thực hiện phép tính có chứa các đơn vị đo ta làm như thế nào?
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 2.



- HS làm bài tập.
- HS chữa bài.
a) 6,34 km + 5,8 km = 12,14 km
    7,6 kg – 2,75 kg = 4,85 kg
b) 28,6 ha x 5 = 143 ha
    93,17 km2 : 7 = 13,31 km2
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).
- Thực hiện như bình thường và thêm số đo vào kết quả.

	Bài 3. 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 3.
- GV yêu cầu HS suy nghĩ làm bài tập.
- GV yêu cầu HS chữa bài.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV y/c HS giải thích cách làm
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 3, cả lớp lắng nghe.
- HS làm bài cá nhân.
- HS chữa bài.
+ Đổi 0,12 km2 = 12 ha = 120 000 m2 
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS giải thích
- HS lắng nghe sửa sai (nếu có)

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 4. 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 4.
- GV cùng HS tóm tắt bài toán.





- GV yêu cầu HS làm bài tập vào vở.







- GV nhận xét bài, tuyên dương bài làm tốt.
- GV gọi HS chữ bài ở bảng phụ
- Để giải bài tập em đã sử dụng những kiến thức nào?

- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 4. Cả lớp lắng nghe.
- HS tóm tắt bài toán:
+ Khu đất hình chữ nhật chiều dài 300 m, chiều rộng bằng  chiều dài
+ Hỏi diện tích khu đất là bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc – ta.
- HS làm bài tập vào vở.
- 1 HS làm bảng phụ
Giải:
Chiều rộng của khu đất là:
300 x 1 : 3 = 100 (m)
Diện tích khu đất đó là:
300 x 100 = 30 000 (m2) = 3 (ha)
Đáp số: 30 000 m2; 3 ha
- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).
- HS nhận xét, bổ sung
- Tìm một số khi biết phân số của số đó, tính diện tích hình chữ nhật, đổi đơn vị đo.


____________________________________ 
Tiết 4: Khoa học
VÒNG ĐỜI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỘNG VẬT (tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Nhận biết được vòng đời và sự phát triển của động vật đẻ con.
- Trình bày được sự lớn lên của con non được sinh ra từ thú mẹ.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu vòng đời của một số động vật và đẻ con. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Ghi chú được vòng đời của một số động vật đẻ con dựa vào sơ đồ đã cho.
Trình bày được sự lớn lên của con non được sinh ra từ thú mẹ
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Nhận biết và trao đổi với bạn và mọi người về vòng đời của một số động vật đẻ con. Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tim tòi để mở rộng hiểu biết vòng đời của một số động đẻ con, được sự lớn lên của con non được sinh ra từ thú mẹ. 
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể. Yêu quý động vật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	? GV mời HS chia sẻ về vòng đời của một động vật đẻ trứng và viết sơ đồ miêu tả vòng đời của động vật đó.
- GV mời một số học sinh trình bày 
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới:
Ở tiết học trước, cô trờ chúng ta đã đi tìm hiểu về sự đời và sự phát triển của động vật đẻ trứng. Vậy đời và sự phát triển của động vật đẻ con diễn ra như thế nào? Sự lớn lên của con non được sinh ra từ thú mẹ ra sao? Thì tiết học hôm nay cta cùng khám phá nhé: “Vòng đời và sự phát triển của động vật (tiết 2)”
	- Cả lớp lắng nghe.


- HS trình bày 


	2. Hoạt động khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Học sinh trình bày vòng đời và sự phát triển của động vật đẻ con .
+ Trình bày được Sự lớn lên của con non được sinh ra từ thú mẹ.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động khám phá 1. 
- GV yêu cầu hs quan sát hình 4, đọc thông tin và trả lời câu hỏi
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 - GV mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. 
- GV nhận xét, tuyên dương.
3. Hoạt động luyện tập.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức về vòng đời của một số động vật đẻ con.
+ Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực tư duy, năng lực thẩm mỹ.
Tìm hiểu sự phát triển của con vật theo gợi ý:
- Tên con vật (Mèo)
- Các giai đoạn trong vòng đời của con vật đó.
- GV mời HS trình bày
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV cho HS đọc mục Em có biết?
GV chốt: 
- Ở động vật đẻ trứng, con non nở ra từ trứng phát triển thành con trưởng thành hoặc ấu trùng nở ra từ trứng phát triển thành nhộng, nhộng  phát triển thành con trưởng thành.
- Ở động vật đẻ con, con non mới được sinh ra thường được nuôi bằng sữa mẹ cho đến khi có thể tự kiếm ăn và phát triển thành con trưởng thành.
	
- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi.
- Các giai đoạn phát triển chính trong vòng đời của chó.
+ Thai.
+ Chó con mới được sinh ra.
+ Chó con.
+ Chó trưởng thành.
- Hình dạng của chó con so với chó trưởng thành tương tự nhau.
- Sự phát triển của chó con mới sinh đến khi trưởng thành: Chó con mới sinh ra được chó mẹ nuôi bằng sữa mẹ, rồi phát triển, tự kiếm ăn thành chó con và tăng dần về kích thước là chó trưởng thành.





- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.



- HS lắng nghe nhiệm vụ để chuẩn bị thực hiện.
Sự phát triển của con mèo: Mèo trưởng thành → Thai (Hợp tử phát triển thành phôi, phôi phát triển thành thai trong cơ thể mẹ) → Mèo con được mèo mẹ nuôi bằng sữa → Mèo con → Mèo trưởng thành.

- HS đọc

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó phát triển năng lực công nghệ và năng lực thẩm mĩ.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV mời HS vẽ và trình bày được vòng đời của một số động vật.
- GV nhận xét tuyên dương.( có thể cho xem video)
- Nhận xét sau tiết dạy.
- Dặn dò về nhà.
	- Học sinh tham gia chia sẻ.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


_____________________________________________
Chiều
Tiết 5: Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt theo chủ đề: CÁC ĐỨC TÍNH CẦN THIẾT TRONG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP MỚI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Chia sẻ suy nghĩ về các đức tính cần thiết cho học sinh trong môi trường học tập mới. HS nhận biết được những đức tính cần thiết trong môi trường học tập mới và biết cách lập kế hoạch để rèn luyện các đức tính ấy.
- Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết điều chỉnh cân bằng cảm xúc và suy nghĩ của bản thân, tự tin giải quyết được vấn đề trong môi trường học tập mới
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết đề xuất được cách làm cụ thể rèn luyện các đức tính tự tin, mạnh mẽ … 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống học đường.chia sẻ cách rèn luyện các đức tính cần thiết thích ứng voi smooi trường mới
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, tích cực trong việc tìm hiểu chia sẻ thông tin.
[bookmark: _Hlk168486092]- Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thảo luận nhóm, chia sẻ ý kiến và hoàn thành sản phẩm học tập.
-Phẩm chất nhân ái: Yêu con người thầy cô ,bạn bè...
II. KHÔNG GIAN SƯ PHẠM 
Trong lớp học, bàn ghế kê theo dãy hoặc theo nhóm.
III. PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ HỌC LIỆU.
- GV chuẩn bị:
+ Giấy hoặc bìa màu làm thẻ từ ghi tình huống có thể xảy ra với bạn bè ở trường, lớp, phát đủ cho mỗi học sinh.
+ Giấy A3, bút màu,...
- HS:
+ Một số tư liệu,truyện về bản thân thể hiện tình huống thể hiện tình cảm với bạn bè
+ Giấy màu hoặc bài, bút màu, kéo
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động.
- Mục tiêu: Tạo cảm giác vui tươi, dẫn dắt, gợi mở HS bước vào hoạt động khám phá chủ đề.
- Tổ chức hoạt động.

	-Cho học sinh chơi trò chơi Đếm Chân
 ‒ GV hô số lượng chân; nhóm 3 HS đó phải đặt đúng số chân chạm đất theo yêu cầu.
VD: Ba người bốn chân – HS phải chọn phương án: 2 HS co 1 chân lên hoặc 2 HS khoác vai để 1 HS co cả 2 chân lên…, sao cho trên mặt đất có đủ số chân yêu cầu, không thừa, không thiếu.
GV học sinh hát theo video bài dềnh dềnh dàng dàng của Phạm Tuyên
https://youtu.be/AUo3RZXkqYw
- GV đưa ra câu hỏi để HS tìm những sự thay đổi của lời bài hát khi các bạn chia nhóm
- GV mời một số HS đưa ra đáp án
- GV cho học sinh nêu cảm xúc của mình khi nghe bài hát và tham gia chơi trò chơi.
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới. Để chiến thắng trong trò chơi này, không chỉ cần sự tập trung, nhanh nhẹn mà còn cần cả sự kiên trì, hợp tác cùng đồng đội – những đức tính cần thiết mà mỗi HS đều cần rèn luyện để thích ứng với môi trường học tập mới.

	HS lắng nghe hiệu lệnh và hợp tác cùng các bạn trong nhóm. ‒ Sau 3 đến 5 vòng chơi, tất cả vận động theo nhạc bài hát Dềnh dềnh dàng dàng (Sáng tác: Phạm Tuyên).

- HS thực hiện



-Học sinh thực hiện


- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá – Trải nghiệm chủ đề.
Xác định những đức tính cần rèn luyện để thích ứng với môi trường học tập mới
Mục tiêu: HS nêu được các đức tính cần chú trọng rèn luyện để thích ứng với môi trường học tập mới.
+ Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Tổ chức hoạt động.

	* Các việc làm để rèn luyện những đức tính cần thiết giúp thích ứng với môi trường học tập mới: 
[image: ]
- Giáo viên  đề nghị mỗi HS nêu một điểm khác biệt của môi trường trung học cơ sở mà mình tìm hiểu được.
- GV mời từng nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm còn lại nghe và đưa ra góp ý, đề xuất thêm.
· Đại diện 1 số lên chia sẻ trước lớp
- GV Nhận xét trò chơi, tuyên dương.
Kết luận: Để thích ứng với môi trường học tập mới, việc rèn luyện các đức tính, kĩ năng là rất cần thiết. Việc rèn luyện này cần được đưa ra kế hoạch cụ thể và thực hiện bền bỉ hằng ngày.

	- HS lắng nghe. Đóng góp ý kiến về các điểm khác biệt.




HS thảo luận theo nhóm để đề xuất những đức tính cần chú trọng rèn luyện để thích ứng với môi trường học tập mới.
- Các nhóm thực hiện chia sẻ 

Ví dụ: Chủ động trong kế hoạch học tập rèn luyện, tự tin, cởi mở, hòa đồng hơn, kiên trì chịu khó hơn,…
- HS lắng nghe.

	 3. Hoạt động mở rộng và tổng kết.: Xây dựng kế hoạch rèn luyện đức tính cần thiết để thích ứng với môi trường học tập mới
Mục tiêu: HS nêu được các đức tính cần chú trọng rèn luyện để thích ứng với môi trường học tập mới.
+ Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ- Tổ chức hoạt động.

	GV đề nghị HS làm việc theo nhóm để xây dựng kế hoạch rèn luyện các đức tính cần thiết để thích ứng với môi trường học tập mới đã được nêu ở hoạt động trên. ‒ GV đưa ra những gợi ý.
[image: ]
-GV nhận xét, tuyên dương nhóm đưa ra kế hoạch chi tiết nhất

Kết luận: Kế hoạch càng chi tiết, cụ thể, chúng ta càng dễ thực hiện.

	

-Các nhóm thực hiện theo yêu cầu.
 lập kế hoạch theo nhóm và theo chỉ dẫn gợi ý 
-Đại diện nhóm chia sẻ của nhóm mình trước lớp, Lần lượt từng nhóm trình bày về kế hoạch của nhóm mình. Các nhóm còn lại lắng nghe và góp ý, đưa ra lời khuyên cho nhóm bạn

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm bổ sung.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu học sinh chia sẻ với người thân theo dõi nhắc nhở rèn luyện đức tính cần thiết để thích ứng với moi trường học tập mới. (Thực hiện ở nhà)
-Gv cho học sinh thảo luận đưa rakế hoạch rèn luyện  vận dụng rèn luyện bản thân
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà chuẩn bị bài sau
	
- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà thực hiện và ứng dụng.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


______________________________ 
Tiết 6: Khoa học
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù: 
- Tóm tắt được những nội dung chính đã học trong chủ đề thực vật và động vật dưới dạng sơ đồ.
- Vận dụng được kiến thức và kĩ năng của chủ đề vào giải quyết một số tình huống đơn giản trong cuộc sống liên quan đến vòng đời của thực vật, động vật.
- Tự chủ và tự học: Tích cực, chủ động hoàn thành các nhiệm vụ được giao, chia sẻ nội dung tìm hiểu về vòng đời ở một số động vật.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực, chủ động hoàn thành các nhiệm vụ được giao, chia sẻ nội dung tìm hiểu về vòng đời ở một số động vật.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Hoàn thành các phiếu thảo luận theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tự tin khi trình bày ý kiến thảo luận. Hợp tác với bạn trong các hoạt động thảo luận nhóm nói và chia sẻ về các nội dung chính đã học trong chủ đề.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ trong các hoạt động nhóm và trách nhiệm với việc giữ gìn vệ sinh nhà cửa.
- Phẩm chất trách nhiệm: Thể hiện ở thái độ, hành vi bảo vệ môi trường, biện pháp phòng chống muỗi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Hình ảnh minh hoạ các nội dung liên quan đến bài học về vòng đời của một số thực vật và động vật như SGK.
- Dụng cụ chiếu tranh, ảnh lên màn ảnh (nếu có); video về vòng đời của ếch; video về biện pháp phòng chống muỗi; Phiếu học tập số 1.
- Bảng nhóm đủ số lượng cho mỗi nhóm (hoặc thẻ trống để HS viết).
- Phiếu học tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 phút)
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
+ HS nêu được một số từ khoá và một số điều HS thích ở chủ đề Thực vật và động vật.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi Ai nhanh hơn:
+ Yêu cầu HS xung phong lập nhóm tham gia, mỗi nhóm 5 người.
+ Chơi tiếp sức, HS mỗi nhóm lần lượt ghi lên bảng các từ khoá (thuật ngữ) trong chủ đề với thời gian 3 phút. 
+ Nhóm 1 và 3: chủ đề thực vật. Nhóm 2 và 4: chủ đề động vật.
- Hết giờ GV cùng HS tổng kết kết quả của các đội chơi. Đội nào ghi được nhiều từ khoá chính xác nhất được ghi nhận, khen động viên.
- Từ các từ khoá, GV hỏi em thích nhất điều gì trong chủ đề này? Vì sao?
- GV gọi 2 – 3 HS trả lời.
- Từ câu trả lời, GV kết nối vào bài: Sử dụng các từ khoá và chia sẻ của HS để định hướng tổng kết.
- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
	
- HS lắng nghe chỉ dẫn của GV.
- Xung phong tham gia chơi.
- Các nhóm bàn nhau về cách chơi.
- Nghe hiệu lệnh bắt đầu nhanh chóng ghi các từ khoá lên bảng.
- HS cả lớp cùng theo dõi và đánh giá kết quả các nhóm.
- HS lắng nghe và trả lời câu hỏi.
- HS lắng nghe, ghi tên bài.

	2. Hoạt động luyện tập, vận dụng:  (24 phút)
- Mục tiêu: 
+ HS hoàn thiện sơ đồ tư duy về các nội dung chính đã học trong chủ đề..
+ HS ghi chú được các giai đoạn phát triển của cây con mọc lên từ hạt và các bộ phận của cây mẹ.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1:
- GV tổ chức HS theo nhóm 4, hoàn thiện sơ đồ tư duy về các nội dung chính đã học trong chủ đề theo Phiếu học tập số 1 và số 2. Một nửa lớp làm Phiếu học tập số 1, một nửa làm Phiếu học tập số 2.



- GV kiểm tra nhanh kết quả các nhóm, đánh giá và gọi HS của 2 – 3 nhóm đại diện chia sẻ phiếu và trình bày tóm tắt nội dung đã học trong chủ đề Thực vật và động vật.

- GV cùng HS thống nhất đáp án.

Hoạt động 2:
- GV tổ chức cho HS quan sát hình 2, yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ.



- GV có thể giao nhiệm vụ dưới dạng phiếu học tập. 

- GV thu phiếu và gọi một số HS lên trình bày kết quả.
- GV tổ chức 2 – 3 nhóm đại diện HS trả lời. 
- GV cùng HS thống nhất đáp án.
Hoạt động 3:
Mục tiêu: HS sắp xếp và trình bày giai đoạn phát triển trong vòng đời của ếch.
Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS quan sát hình 3 thực hiện nhiệm vụ. 
- GV có thể giao nhiệm vụ dưới dạng phiếu học tập.
- GV nhắc lại về các giai đoạn trong vòng đời của thực vật có hoa và động vật.
Hoạt động 4:
Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức về vòng đời phát triển của động vật giải quyết được một số tình huống trong thực tiễn.
Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS thực hiện bài tập 4 SGK về muỗi và đề xuất biện pháp hạn chế sự phát triển của muỗi.
- GV cùng kiểm tra, hỗ trợ HS.
- GV gọi 1 – 2 đại diện trình bày đáp án.
- GV cùng HS đánh giá kết quả.
- GV tóm tắt các kết quả chính, mở rộng cho HS một số ứng dụng hiểu biết vòng đời của động vật để hạn chế sự phát triển của những động vật có hại hay tạo điều kiện cho động vật có lợi phát triển.
- GV dặn dò HS về nhà cùng thực hiện vệ sinh nơi ở để phòng chống bệnh tật, hạn chế sự phát triển của muỗi.
	
- HS lắng nghe nhiệm vụ.
[image: ][image: ]- HS làm việc cá nhân rồi thảo luận nhóm, thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện sơ đồ theo Phiếu học tập số 1 và số 2. 
- Đại diện HS lên trình bày.
- HS lắng nghe và hoàn thiện sơ đồ vào vở.

- HS lắng nghe nhiệm vụ.
- HS làm việc cá nhân, sau đó thảo luận cặp đôi, thực hiện nhiệm vụ.
[image: ]- HS hoàn thành theo nhóm đôi phiếu học tập số 3 trong thời gian 7 phút.
- HS đại diện trình bày, HS khác nhận xét.
- Hs lắng nghe.



[image: ]- HS lắng nghe.






- HS lắng nghe nhiệm vụ, đọc SGK, tìm hiểu thực hiện nhiệm vụ.


- HS xung phong trả lời:
+ Ấu trùng muỗi ở những nơi có nước đọng. Muỗi thường có nhiều ở những bụi cây, nơi tối, ẩm ướt.
+ Hình dạng ấu trùng rất khác so với muỗi trưởng thành.
+ Biện pháp để hạn chế sự phát triển của muỗi: phát quang cây cỏ; loại bỏ những nơi có nước đọng để trứng muỗi không phát triển.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe và ghi nhiệm vụ.

	3. Vận dụng trải nghiệm: Ôn lại các kiến thức trong bài (8 phút)
- Mục tiêu:
+ Tóm tắt được những nội dung chính đã học trong chủ đề thực vật và động vật.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Rung chuông vàng.
- GV đưa ra 1 số câu hỏi liên quan đến nội dung bài đã học. 

	- HS tham gia chơi.

- HS trả lời bằng hình thức giơ bảng đáp án.
- HS nào trả lời đúng đến câu hỏi cuối cùng sẽ giành chiến thắng.


_______________________________________________________ 
Thứ Tư ngày 7 tháng 1 năm 2026
Sáng
Tiết 2: Toán
ÔN TẬP ĐO LƯỜNG (T2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Chuyển đổi được các đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích, thời gian, diện tích, thể tích đã học.
- Thực hiện được các phép tính với số đo các đại lượng đã học.
- Giải được bài toán thực tế liên quan đến các phép tính với số đo các đại lượng đã học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu và chuyển đổi các đơn vị đo đã được học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận kiến thức đã học để giải các bài toán liên quan.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.


3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh ai đúng?” để khởi động bài học. Các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến tiết 1:
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: 7,34km + 3,4km = ?
A. 10,4 km    B. 10,74km
C. 8,9km       D. 9,8km
Câu 2: 7,6kg - 2,5kg = ?
A. 5,1 kg       B. 10,1 kg
C. 8,9 kg       D. 9kg
Câu 3: 49,7ha : 7 = ?
A. 7,01ha       B. 7ha
C. 7,1ha         D. 9ha
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi



Câu 1:  B. 10,74 km.


Câu 2: A. 5,1 kg       


Câu 3: C. 7,1ha         


- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động thực hành
- Mục tiêu: 
+ Chuyển đổi được các đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích, thời gian, diện tích, thể tích đã học.
+ Thực hiện được các phép tính với số đo các đại lượng đã học.
+ Giải được bài toán thực tế liên quan đến các phép tính với số đo các đại lượng đã học.
- Cách tiến hành: 

	Bài 1. Tìm số thập phân thích hợp.
- GV yêu cầu 1 HS đọc đề, nêu yêu cầu của bài tập.
- GV mời HS làm việc cá nhân vào bảng con và sửa bài.
a. 5 m 360 mm = ? m
6 tấn 205 kg = ? tấn
634 cm = ? m        750 m= ? km
565 g = ?kg            3540 kg = ? tấn
b. 5 m2 18dm2 = ? m2 
     48km2 9ha = ? km2
236 dm2 = ? m2                 80 mm2 = ? cm2
345ha = ? km2                 52 ha = ? km2
- GV Nhận xét tuyên dương (sửa sai)


	
- Hs đọc đề, nêu yêu cầu bài tập.
- GV mời HS làm việc cá nhân vào bài con từng bài: 

a. 5 m 360 mm = 5,360 m
6 tấn 205 kg = 6,205 tấn
634 cm = 6,34 m        750 m= 0,750 km
565 g = 0,565 kg            3540 kg = 3,540 tấn
b. 5 m2 18dm2 = 5,18 m2 
     48km2 9ha = 48,09 km2
236 dm2 = 2,36 m2                80 mm2 = 0,8 cm2
345ha = 3,45 km2                 52 ha = 0,52 km2

	Bài 2. Số? 
- GV yêu cầu 1 HS đọc đề, nêu yêu cầu của bài tập.
- GV mời HS làm việc nhóm đôi, thực hiện bài tập.
Đường từ nhà Hùng đến trường gồm đoạn đường xuống dốc dài 650m và đoạn đường lên dốc dài gấp đôi đoạn đường xuống dốc. Hỏi đường từ nhà Hùng đến trường dài bao nhiêu ki-lô-mét?
- GV mời đại diện các nhóm trả lời.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- Hs đọc đề, nêu yêu cầu bài tập.

- HS làm việc nhóm đôi, thực hiện bài tập:
Bài giải
Độ dài đoạn đường lên dốc là:
650 X 2 = 1 300 (m)
Đường từ nhà Hùng đến trường dài là:
650 + 1 300 = 1 950 (m) = 1,95 (km)
Đáp sổ: 1,95 km.
- Đại diện các nhóm trả lời.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).

	Bài 3. Một khi sinh thái có diện tích 128 ha. Trong đó,  diện tích là rừng đặc chủng, còn laj là khu vui chơi và dịch vụ. Hỏi diện tích khi vui chơi và dịch vụ là bao nhiêu héc-ta, bao nhiêu ki-lô-mét vuông?
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV giải thích cách làm.
- GV mời lớp làm việc nhóm 4, thực hiện theo yêu cầu.
- GV mời đại diện các nhóm trả lời.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	





- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- HS lắng nghe cách làm.
- Lớp làm việc nhóm 4, thực hiện theo yêu cầu.
- Đại diện các nhóm trình bày.
Bài giải
Diện tích phần rừng đặc chủng là:
128 x    = 112 (ha)
Diện tích khu vui chơi và dịch vụ là:
128 - 112 = 16 (ha) = 0,16 (km2)
Đáp số: 16 ha; 0,16 km2

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 4. Số?
Giáo viên tổ chức trò chơi Ai nhanh? Ai đúng? Để thực hiện các bài tập.
a.   giờ = ? phút
b.   phút = ? giây
c.    thế kỉ = ? năm
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời cả lớp suy nghĩ và tìm hiểu.
- GV mời HS trả lời.
- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- Lớp làm việc cá nhân.
- HS trả lời:
a.    giờ = 50 phút
b.   phút = 35 giây
c.    thế kỉ = 80 năm



______________________________
Tiết 3+4: Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 1
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Luyện tập
+ Viết được bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã nghe với những chi tiết sáng tạo. Viết được bài tả người, phong cảnh có sử dụng so sánh, nhân hoá và những từ ngữ gợi tả để làm nổi bật đặc điểm của đối tượng được tả. Viết được đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của bản thân trước một sự việc hoặc một bài thơ, câu chuyện. Viết được đoạn văn giới thiệu về một nhân vật trong một cuốn sách, một bộ phim hoạt hình đã xem,...
+ Biêt thảo luận về một vấn đề có các ý kiến khác biệt; biết dùng lí lẽ và dẫn chứng để thuyết phục người đối thoại, biết tôn trọng sự khác biệt trong thảo luận, thể hiện sự nhã nhặn, lịch sự khi trình bày ý kiến trái ngược với người khác.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương thông qua những hoạt động cảnh vật ở đồng quê.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết yêu quý bạn bè, tích cực hoạt động tập thể.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu bài hát “Em yêu trường em”, sáng tác Hoàng Vân để khởi động bài học.
+ GV cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát. 
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe bài hát “Em yêu trường em”

- HS cùng trao đổi với GV vè nội dung bài hát.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu:
+ Viết được bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã nghe với những chi tiết sáng tạo. Viết được bài tả người, phong cảnh có sử dụng so sánh, nhân hoá và những từ ngữ gợi tả để làm nổi bật đặc điểm của đối tượng được tả. Viết được đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của bản thân trước một sự việc hoặc một bài thơ, câu chuyện. Viết được đoạn văn giới thiệu về một nhân vật trong một cuốn sách, một bộ phim hoạt hình đã xem,...
+ Biêt thảo luận về một vấn đề có các ý kiến khác biệt; biết dùng lí lẽ và dẫn chứng để thuyết phục người đối thoại, biết tôn trọng sự khác biệt trong thảo luận, thể hiện sự nhã nhặn, lịch sự khi trình bày ý kiến trái ngược với người khác.
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Trao đổi với bạn về nội dung của cuốn sách viết về một tấm gương học tập.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.

 - GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 4.
- GV mời HS làm việc theo nhóm, đọc kĩ các gợi ý và trả lời các câu hỏi dưới đây:
[image: ]
- GV yêu cầu HS nói trong nhóm cho nhau cùng nghe.
- GV hướng dẫn các nhóm còn chậm.
- GV mời HS trình bày trước lớp.
- Mời cả lớp nhận xét nhận xét. 
- GV nhận xét chung, tuyên dương và tổng kết:
Qua bài tập 1 các em đã được trao đổi với bạn về nội dung của cuốn sách viết về một tấm gương học tập. Vậy để viết được đoạn văn giới thiệu về một nhân vật chúng ta cũng sẽ tìm hiểu bài tập 2. 
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- HS làm việc theo nhóm, cùng nhau đọc gợi ý và đưa ra cách trả lời:







- HS nói trong nhóm cho nhau cùng nghe.
- HS lắng nghe theo hướng dẫn của GV
- HS trình bày trước lớp
- HS nhận xét, góp ý với bài của bạn.

	Bài 2: Viết đoạn văn giới thiệu về một nhân vật tài năng trong cuốn sách em đã đọc?
[image: ]
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2

- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân:
- GV hỏi:
+ Nêu cấu trúc đoạn văn giới thiệu nhân vật
+ Phần triển khai cần đảm bảo nội dung gì?

+ Cần chú ý điều gì khi trình bày đoạn văn?
- GV nhận xét, chốt, lưu ý HS viết đúng chính tả, chữ viết sạch đẹp, tư thế ngồi viết.
- GV xem qua bài của HS khi các em đang làm bài, động viên, khích lệ những bài viết tốt; bài chưa tốt thì góp ý, hướng dẫn riêng từng em 
	





- 1 HS đọc yêu cầu bài 2. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- HS lắng nghe, tự hoàn thành nhiệm  vụ
- HS trả lời:
+ Mở đầu, triển khai và kết thúc

+  Giới thiệu được đặc điểm nhân vật và minh chứng cho đặc điểm đó
+ Đầu đoạn lùi vào, các câu viết liền.
- HS khác nhận xét, bổ sung
- HS lắng nghe

- HS làm cá nhân vào vở


	Bài 3. Trao đổi với bạn để góp ý cho nhau rồi chỉnh sửa bài viết.
- GV chiếu YC và cho HS đọc.
Đọc soát và chỉnh sửa bài viết theo các nội dung: 
+ Bố cục đoạn văn đã đảm bảo 3 phần chưa?
+ Nội dung giói thiệu đã đúng và đầy đủ chưa, đã tập trung nêu các đặc điểm của nhân vật chưa?
+ Dẫn chứng minh hoạ (về hành động, lời nói, suy nghĩ,...) cho từng đặc điểm ấy có cụ thể, thuyết phục không?
+ Còn lỗi nào về dùng từ, đặt câu?
- GV cho HS làm việc nhóm đôi chỉnh sửa bài viết
- GV cho HS trình bày phần chỉnh sửa trước lớp
- GV nhận xét, đánh giá chung về kết quả viết; khen ngợi những HS hoàn thành tốt bài viết; lưu ý HS những lỗi dễ mắc phải khi viêt đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3. Cả lớp lắng nghe nắm nhiệm vụ










- Cả lớp làm việc nhóm, chỉnh sửa bài viết
- 3-4 HS trình bày
- HS khác nhận xét, góp ý.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu để HS tha gia vận dụng:
Nêu điều em học tập được từ bài học ngày hôm nay.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


___________________________________ 
Chiều
Tiết 7: Giáo dục thể chất
BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG LỘN XUÔI (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Về phẩm chất:
- Học lộn xuôi. Trò chơi “tuyển phi công”. Hs biết cách thức thực hiện động tác để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
2. Về năng lực chung:
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện động tác lộn xuôi trong sách giáo khoa. 
- Giao tiếp và hợp tác: Thông qua các hoạt động nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. Biết điều chỉnh trang phục để thoải mái và tự tin khi vận động, biết điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho cơ thể.
- NL giải quyết vấn dề và sáng tạo: Thông qua việc học tập tích cực, chủ động tiếp nhận kiến thức và tập luyện.
- Tự giác, tích cực trong tập luyện; Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh động tác liên quan đến bai học; trang phục thể thao; còi phục vụ trò chơi. 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu
1. Nhận lớp







2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
3. Trò chơi.
- Trò chơi “Ai nhanh và đúng”
	5’– 7’








3’- 5’
1-2l

2lx8n


1’- 2’


	
- Nghe cán bộ lớp báo cáo.
- Hỏi về sức khỏe của Hs.
- Cô trò chúc nhau.
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.  
- GV di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.


- Gv tổ chức HS chơi trò chơi.

	
- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.
              GV	
   *  *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  * 
       *  *  *  *  *  *  *
- Cán sự điều khiển lớp khởi động.

- Hs chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.
[image: ]

	II. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
Lộn xuôi:
[image: ]
	5’–7’

	

- Cho HS quan sát tranh
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
- Hô nhịp và thực hiện động tác mẫu, hướng dẫn Hs thực hiện đt.
- Gv quan sát, uốn nắn và sửa sai cho Hs.
	

- Hs lắng nghe, tiếp thu và ghi nhớ.
- Tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv.
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *


	III. Hoạt động luyện tập:
* Tập lộn xuôi:
- Tập luyện cá nhân








- Tập luyện theo cặp







- Tập luyện theo tổ nhóm









- Thi đua giữa các tổ



2.Trò chơi “tuyển phi công”:
[image: ]
	10-15’


3 lần








3 lần







3 lần










1lần




1’–3’ 






	


- GV tổ chức cho HS luyện tập
- GV quan sát, nhận xét,  sửa sai cho HS.





- GV tổ chức cho HS luyện tập cặp đôi
- GV sửa sai





- GV tổ chức cho HS luyện tập theo tổ nhóm
- Yc tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực quy định.
- GV sửa sai





- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.


- GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi.
 - Cùng hs nhắc lại luật chơi và cách chơi.
- Cho Hs chơi thử.
- Tổ chức cho Hs chơi.
	


- HS tập theo hướng dẫn của giáo viên:
[image: ] 
- Hs tiến hành tập luyện cặp đôi theo sự hướng dẫn của Gv:
[image: ]

- Hs tiến hành tập luyện theo tổ nhóm dưới sự hướng dẫn của Gv và cán sự lớp:
[image: ] 
- Tổ trưởng điều khiển lớp tập luyện
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 

         
- Hs nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Hs tiến hành chơi trò chơi dưới sự chỉ huy của Gv.
- Chơi trò đúng luật, nhiệt tình, sôi nổi và an toàn.

	IV. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học 
- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	4’- 6’
	
- GV hướng dẫn.
- Gv cùng hs hệ thống lại bài (đưa câu hỏi).
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.
- HD sử dụng SGK để Hs ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

	
- HS thực hiện thả lỏng
- Hs cùng Gv hệ thống lại bài (HS quan sát SGK (tranh) trả lời)
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *
 - HS tập chung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.


________________________________________________
Thứ Năm ngày 8 tháng 1 năm 2026
Sáng
Tiết 2: Tiếng Việt
KIỂM TRA ĐỌC (TIẾT 6) 
I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm)
	Đoạn 1	Sau trận mưa rào
	Một giờ sau cơn dông, người ta hầu như không nhận thấy trời hè vừa ủ dột. Mùa hè, mặt đất cũng chóng khô như đôi má em bé.
	Không gì đẹp bằng cây lá vừa tắm mưa xong, đang được mặt trời lau ráo, lúc ấy trông nó vừa tươi mát, vừa ấm áp... Khóm cây, luống cảnh trao đổi hương thơm và tia sáng
Câu hỏi. Mùa hè, sau trận mưa rào, mặt đất được so sánh với gì?
Đoạn 2
	Chuyện về một cành nho
Một cành nho mảnh mai lớn lên nhờ những dòng nước khoáng tinh khiết từ lòng đất. Nó thật trẻ trung, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Nó cảm thấy rất tự tin khi tất cả chỉ dựa vào chính bản thân nó.
Nhưng một ngày kia, bão lốc tràn về, gió thổi dữ dội, mưa không ngớt, cành nho bé nhỏ đã bị dập ngã. Nó rũ xuống, yếu ớt và đau đớn. Cành nho đã kiệt sức.
Câu hỏi. Lúc đầu, cành nho tự tin dựa vào ai?
Đoạn 3
Chim họa mi hót
        	Chiều nào cũng vậy, con chim họa mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót.
Hình như nó vui mừng vì suốt ngày đã được tha hồ rong ruổi bay chơi trong khắp trời mây gió, uống bao nhiêu nước suối mát lành trong khe núi. Cho nên những buổi chiều tiếng hót có khi êm đềm, có khi rộn rã, như một điệu đàn trong bóng xế mà âm thanh vang mãi giữa tĩnh mịch, tưởng như làm rung động lớp sương lạnh mờ mờ rủ xuống cỏ cây.
Câu hỏi. Những buổi chiều, tiếng hót của chim họa mi như thế nào?
Đoạn 4
Chuyện một khu vườn nhỏ
Bé Thu rất khoái ra ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây.
Cây quỳnh lá dày, giữ được nước, chẳng phải tưới nhiều. Cây hoa ti gôn thích leo trèo, cứ thò những cái râu ra, theo gió mà ngọ nguậy như những cái vòi voi bé xíu. Cây hoa giấy mọc ngay bên cạnh bị nó quấn chặt một cành. Những chiếc vòi quấn chắc nhiều vòng, rồi một chùm ti gôn hé nở. 
Câu hỏi. Bé Thu thích ra ban công để làm gì?
Đoạn 5 
Những người bạn tốt
A-ri-ôn là một nghệ sĩ nổi tiếng của nước Hi Lạp cổ. Trong một cuộc thi ca hát ở đảo Xi-xin, ông đoạt giải nhất với nhiều tặng vật quý giá. Trên đường trở về kinh đô, đến giữa biển thì đoàn thủy thủ trên chiếc tàu chở ông nổi lòng tham, cướp hết tặng vật và đòi giết A-ri-ôn. Nghệ sĩ xin được hát bài ông yêu thích trước khi chết. Bọn cướp đồng ý. A-ri-ôn đứng trên boong tàu cất tiếng hát, đến đoạn mê say nhất, ông nhảy xuống biển. Bọn cướp cho rằng A-ri-ôn đã chết liền dong buồm trở về đất liền.
Câu hỏi. Nhân vật A-ri-ôn trong truyện là ai?
 II. ĐỌC HIỂU: (7 điểm )
Trồng rừng ngập mặn
Trước đây các tỉnh ven biển nước ta có rừng ngập mặn khá lớn. Nhưng do nhiều nguyên nhân như chiến tranh, các quá trình quai đê lấn biển, làm đầm nuôi tôm…, một phần rừng ngập mặn đã mất đi. Hậu quả là lá chắn bảo vệ đê điều không còn nữa, đê điều bị sói lở, bị vỡ khi có gió, bão, sóng lớn .
Mấy năm qua, chúng ta đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để người dân thấy rõ vai trò của rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ đê điều. Vì thế ở các tỉnh ven biển như Cà Mau, Bạc Liêu Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh,... đều có phong trào trồng rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn còn được trồng ở các đảo mới bồi ở ngoài biển như Cồn Vành, Cồn Đen (Thái Bình), Cồn Ngạn, Cồn Lu, Cồn Mờ (Nam Định).
Nhờ phục hồi rừng ngập mặn mà ở nhiều địa phương, môi trường đã có những thay đổi rất nhanh chóng. Đê xã Thái Hải (Thái Bình) từ độ có rừng, không còn bị sói lở, kể cả cơn bão số 2 năm 1996 tràn qua. Lượng cua con trong vùng rừng ngập mặn phát triển, cung cấp đủ giống cho hàng nghìn đầm ở địa phương mà còn cho hàng trăm đầm cua ở các vùng lân cận. Tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh, sau bốn năm trồng rừng, lượng hải sản tăng nhiều và các loài chim nước cũng trở nên phong phú. Nhân dân các địa phương đều phấn khởi vì rừng ngập mặn phục hồi đã góp phần đáng kể tăng thêm thu nhập và bảo vệ vững chắc đê điều.
Theo Phan Nguyên Hồng ( Sách Tiếng Việt 5 tập 1 năm 2020 )
* Chú thích:
- Rừng ngập mặn: loại rừng ở vùng ven biển nhiệt đới, phần gốc cây ngập trong nước mặn.

- Quai đê: đắp đê bao quanh một khu vực.

- Phục hồi: làm cho trở lại như trước.
Đọc thầm bài đọc trên, Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng hoặc viết câu trả lời vào chỗ chấm.

Câu 1: (M1- 0.5 điểm ) Rừng ngập mặn được trồng ở đâu?  
A. Ở vùng đồi núi.                    
B. Ở các tỉnh ven biển và các đảo mới bồi
C. Ở ven biển và đồi núi           
Câu 2: (M1- 0.5 điểm ) Nguyên nhân dẫn đến một phần rừng ngập mặn đã mất đi là:  
A. Do chiến tranh tàn phá.                     
B. Do quá trình quai đê lấn biển.
C. Do chiến tranh tàn phá, các quá trình quai đê lấn biển, làm đầm nuôi tôm…,                     
Câu 3: (M1- 0.5 điểm ) Tác dụng của rừng ngập mặn khi được phục hồi là:
A.Môi trường đã có những thay đổi rất nhanh chóng và ngăn chặn được sự tàn phá của bão lụt.
B. Các loại động vật, hải sản, chim nước phát triển nhanh chóng, tăng thêm thu nhập cho bà con ven biển. 
C. Bảo vệ vững chắc đê điều, cân bằng môi trường sinh thái. 
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 4: (M1- 0.5 điểm ) Phong trào trồng rừng ngập mặn không chỉ phổ biến ở các các tỉnh ven biển mà còn được phổ biến tại các đảo mới bồi ngoài biển như Cồn Vàng, Cồn Đen (Thái Bình), Cồn Ngạn, Cồn Lu, Cồn Mờ (Nam Định),… Nhận định trên đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
Câu 5. (M1- 0.5 điểm ) Dòng nào dưới đây gồm các từ ngữ chỉ hành động bảo vệ môi trường:  
A. Đánh bắt cá bằng mìn, phủ xanh đồi trọc, buôn bán động vật hoang dã.
B. Trồng rừng, xả rác bừa bãi, đốt nương, trồng cây.
C. Phủ xanh đồi trọc, trồng cây, tưới cây, chăm sóc cây, trồng rừng.
Câu 6: (M2- 0.5 điểm ) Vì sao các tỉnh ven biển có phong trào trồng rừng ngập mặn?
A. Vì các tỉnh này đã có truyền thống trồng rừng ngập mặn từ lâu.
B. Vì các tỉnh này đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người hiểu rõ tác dụng của rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ đê điều.
C. Vì có một ông cụ tới dạy người dân nơi đây trồng rừng ngập mặn.
D. Cả A và C đều đúng
Câu 7. (M2- 0.5điểm ) Nhân dân các địa phương đều phấn khởi vì: 
Câu 8. (M3- 0.5điểm ) Bài đọc nhắc nhở chúng ta điều gì ?
Câu 9. (M1- 0.5 điểm ) Tìm kết từ trong câu sau: Nhân dân các địa phương đều phấn khởi vì rừng ngập mặn phục hồi đã góp phần đáng kể tăng thêm thu nhập và bảo vệ vững chắc đê điều.
Câu 10.  (M1- 0.5 điểm ) Lê Qúy Đôn – tên lúc nhỏ là Lê Danh Phương – nổi tiếng ham học, thông minh, có trí nhớ tốt. Công dụng của dấu gạch ngang trong câu trên là ?
A. Đánh dấu các ý liệt kê
B. Nối các từ ngữ trong một liên danh                          
C. Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích.                         
Câu 11. (M2- 0.5 điểm ) 
 a) Tìm 2 từ đồng nghĩa với từ “phấn khởi”. b) Đặt câu với 1từ đồng nghĩa mà em vừa tìm được:
______________________________________________ 
Tiết 3: Toán
ÔN TẬP CHUNG (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
Ôn tập, hệ thống các kiến thức của học kì 1 về:
[bookmark: bookmark1609]- Phân số thập phân, hỗn số, số thập phân (nhận biết, đọc, viết số; thứ tự, so sánh số).
[bookmark: bookmark1610]- Phép cộng, trừ phân số (mẫu số này không chia hết mẫu số kia); phép cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.
[bookmark: bookmark1611]- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm các kiến thức đã học ở học kì I.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng được đọc, viết, so sánh, làm tròn số tự nhiên để giải quyết một số tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học liên qua đến bài ôn tập về đo lường.
Câu 1: 634 cm = ? m        
A. 6,34 m        B. 634 m        
C. 63,4 m        D. 6,034 m        
Câu 2:   giờ = ? phút
Câu 3: 550 m= ? km
Câu 4: 700 g = ? kg            
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

Câu 1: A


Câu 2: 50 phút
Câu 3: 0,550 km
Câu 4: 0,700kg
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động thực hành
- Mục tiêu: 
+ Ôn tập, hệ thống các kiến thức của học kì 1 về:
+ Phân số thập phân, hỗn số, số thập phân (nhận biết, đọc, viết số; thứ tự, so sánh số).
+  Phép cộng, trừ phân số (mẫu số này không chia hết mẫu số kia); phép cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. a. Viết rồi đọc hỗn số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây (theo mẫu)
[image: ]
Viết: 
Đọc: Một và một phần tư
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời Hs quan sát tranh và viết hỗn số vào bảng con.
- GV mời HS trả lời.
- GV nhận xét, tuyên dương.
b. Chuyển các hỗn số sau thành phân số (theo mẫu)
[image: ][image: ]
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời lớp làm việc cá nhân bằng bảng con.
- GV mời HS trả lời.
- GV nhận xét, tuyên dương.
c. Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân (theo mẫu)
[image: ]
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời lớp làm việc cá nhân bằng bảng con.
- GV mời HS trả lời.
- GV nhận xét, tuyên dương.

	
[image: ]
Viết: 2      Đọc: Hai và ba phần tư
[image: ]
Viết: 2      Đọc: Hai và năm phần tám







- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- Lớp làm bài vào bảng con
- HS trình bày: 
5 =  =        4 =  =           
   
6 =  =          
- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- Lớp làm việc cá nhân vào bảng con:
Đáp án: 
  =  = 1,92   
 =  = 1,09
 =  = 1,632       

	Bài 2. Tính
[image: ]
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm bài vào vở.


- GV yêu cầu HS nhắc lại cách thực hiện phép tính với phân số (Mẫu số này không chia hết cho mẫu số kia).
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- HS làm bài vào vở:
[image: ]
- Muốn thực hiện tính cộng, trừ các phân số ta cần đưa chúng về cùng mẫu số rồi thực hiện lấy tử số cộng hoặc trừ tử số, giữ nguyên mẫu số.
- HS lắng nghe.

	Bài 3. 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
[image: ]
- GV mời lớp 2 HS làm bài vào bảng phụ

- GV mời 2 HS chia sẻ cách làm.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
[image: ]
- HS trình bày.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, sửa sai (nếu có)

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 4. Trong một đợt thu gom giấy vụn, lớp 5A đã thu gom được 45kg giấy vụn, lớp 5B đã thu gom được số giấy vụn bằng  số giấy vụn của lớp 5A, lớp 5C thu gom được ít hơn lớp 5B là 15 lg. Biết 1 kg giấy vụn làm được 15 cuốn vở tái chế. Hỏi số giấy vụn của cả ba lớp làm được bao nhiêu cuốn vở tái chế?
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời cả lớp suy nghĩ và hoạt động nhóm 4.
- GV mời đại diện nhóm trình bày.

- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	







- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- Lớp làm việc nhóm.
- HS trả lời:
Bài giải:
Số giấy vụn lớp 5B đã thu gom được là:
45 x  = 30 (kg)
Số giấy vụn lớp 5C thu gom được là:
30 -15=15 (kg)
Sô giẩy vụn cùa cả ba lớp thu gom được là:
45 + 30+ 15 = 90(kg)
Số vở tái chế làm được tất cà là:
15 X 90 = 1 350 (cuốn)
Đáp số: 1 350 cuốn vở.
- HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).


__________________________ 
Tiết 4: Khoa học
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
(Đề kiểm tra)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) Khoanh vào câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Đất bị ô nhiễm chứa các chất thải có tác động như thế nào với con người? (0,5 điểm)
A. Gây ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống và sức khỏe con người.
B. Đảm bảo sức khỏe con người.
C. Tài nguyên thiên nhiên được bảo tồn và phát triển.
D. Tăng vai trò của đất đối với hoạt động trồng trọt.
Câu 2. Ô nhiễm đất không do nguyên nhân nào dưới đây? (0,5 điểm)
A. Không xử lí chất thải trước khi xả ra môi trường.
B. Sử dụng phân bón hóa học trong thời gian dài.
C. Do các hiện tượng tự nhiên như núi lửa phun trào, nhiễm phèn,…
D. Hiệu ứng nhà kính.
Câu 3. Các chất có thể tồn tại ở trạng thái: (0,5 điểm)
A. rắn, lỏng, khí.                                                   B. rắn, lỏng, chân không.
C. lỏng, khí.                                                          D. rắn, khí.
Câu 4. Chất nào dễ bay hơi ở nhiệt độ phòng, thường được dùng để sát trùng trong y tế? (0,5 điểm)
A. Dung dịch muối 0,9%.                                     B. Nước tinh khiết.
C. Cồn.                                                                  D. Nước sát trùng.
Câu 5. Biến đổi hóa học xảy ra khi nào? (0,5 điểm)
A. Khi các chất giữ nguyên tính chất.           B. Khi có sự tạo thành chất mới.
C. Khi các chất nóng lên.                              D. Khi các chất thay đổi hình dạng.
Câu 6. Người ta nhận ra sự biến đổi hóa học nhờ vào: (0,5 điểm)
A. sự giữ nguyên tính chất của các chất.           B. sự hòa tan các chất.
C. sự phân bố đều vào nhau.                              D. sự thay đổi tính chất của chất.
Câu 7. Ở động vật khi trưởng thành, cơ quan sinh dục của con đực sẽ tạo ra: (0,5 điểm)
A. trứng.                                                          B. tinh trùng.
C. phôi.                                                            D. hợp tử.
Câu 8. Hình ảnh dưới đây là giai đoạn nào trong quá trình sinh sản của cá? (0,5 điểm)
[image: Tech12h]
A. Hợp tử.                                                                       B. Phôi.
C. Cá con.                                                                       D. Thụ tinh.
Câu 9. Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái đất là: (0,5 điểm)
A. năng lượng gió.                                                  B. năng lượng nước chảy.
C. năng lượng mặt trời.                                          D. năng lượng cây xanh.
Câu 10. Đây là giai đoạn phát triển nào của cây dâu tây mọc lên từ thân?(0,5 điểm)
[image: Tech12h]
A. Nảy chồi.                                                                   B. Cây con.
C. Cây trưởng thành.                                                      D. Nảy mầm.
B. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Nêu vai trò của năng lượng trong đời sống.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 2. (2,0 điểm) Trình bày vòng đời ở động vật đẻ trứng và động vật đẻ con.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 3. (1,0 điểm) Cần làm gì để sử dụng an toàn năng lượng chất đốt?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
________________________________________
Chiều
Tiết 6: Toán 
ÔN TẬP CHUNG (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
Ôn tập, hệ thống các kiến thức của học kì 1 về:
- Phân số thập phân, hỗn số, số thập phân (nhận biết, đọc, viết số; thứ tự, so sánh số).
- Phép cộng, trừ phân số (mẫu số này không chia hết mẫu số kia); phép cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.
- Chu vi, diện tích hình tam giác, hình thang, hình tròn,...
- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu phép cộng, trừ, nhân, chia với số tự nhiên đã học ở lớp triệu. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng được phép cộng, trừ, nhân, chia với số tự nhiên đã học ở lớp triệu để giải quyết một số tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học. Kiểm tra kiến thức đã học ở bài trước.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho học sinh nghe bài hát và chơi trò chơi để chia nhóm học sinh giới thiệu trò chơi “Chinh phục trí thức” trải qua các 5 thử thách- Mỗi thử thách là một bài tập
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi để tạo thành ba nhóm – Mỗi nhóm sẽ tự đặt tên nhóm của mình.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động thực hành
- Mục tiêu: 
+ Thực hiện được phép cộng, trừ, nhân, chia với số tự nhiên đã học ở lớp triệu.
+ Tính nhẩm được các phép cộng, trừ, nhân, chia đã học và tính được giá trị của biểu thức.
+ Tính được giá trị của biểu thức liên quan đến phép cộng, trừ, nhân, chia và không có dấu ngoặc.
- Cách tiến hành:

	Thử thách 1: Tiếp nhiên liệu (bài 1)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
	Số gồm
	Viết là

	Một trăm hai mươi ba đơn vị, bốn phần mười, năm phần trăm, bảy phần nghìn.
	

	Sáu mươi bảy đơn vị, năm mươi hai phần trăm
	

	Tám trăm linh ba đơn vị, bốn trăm năm mươi lăm phần nghìn
	

	Mười chín đơn vị, năm phần trăm
	


b. Nêu cách đọc các số thập phân sau: 
35,471; 24,607; 0,026; 5,004
- GV mời các đội thảo luận.
GV gắn 3 bảng phụ tương ứng với BT 1. Mỗi đội sẽ tự lên bảng để hoàn thành bảng bằng cách gắn số

- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương, tặng điểm thử thách 1 cho các đội.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
- Các nhóm làm việc:  Cùng nhau thảo luận và tiếp sức làm bảng phụ
- Đại diện các nhóm trả lời.
Các số lần lượt là: 123,457; 67,52; 803,455; 19,05.




- Các nhóm cùng nêu cách đọc các số.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.

	Thử thách 2: Vượt chướng ngại vật (Bài 2)
- Các đội nhận bảng phụ có nội dung bài 2; các thành viên cùng thảo luận, chia việc để hoàn thành bài tập 2.
[image: ]
- GV theo dõi, đánh giá quá trình chơi.
- GV nhận xét, lưu ý về cách so sánh số thập phân.
- GV tuyên dương những nhóm làm nhanh và đúng (tặng điểm chặng 2).
	
- HS nhận bảng phụ và làm bài 
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

a.
- 5,009 < 5,1
- 6,321 > 6,3209
- 102,30 = 102,3000
b. 5,009; 5,1; 6,3209; 6,321

	Thử thách 3: Tăng tốc (Bài 3)
Đặt tính rồi tính
- GV mời các nhóm nhận nhiệm vụ
- Đối với nhiệm vụ này, mỗi thành viên trong các nhóm sẽ làm bài tập vào vở, sau đó nhận xét lẫn nhau, GV cử đại diện các nhóm lên bảng thực hiện các bài.
- GV thu bài, chấm  và đánh giá kết quả, tuyên dương.
	
- HS các nhóm nhận nhiệm vụ: Làm việc cá nhân  chia sẻ trong nhóm:
Kết quả: 53,7; 29,48; 242,48; 4,72


- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).

	Thử thách 4: Hợp lực (bài 4)
[image: ]
a. Diện tích hình tam giác vuông ABC là ? cm2
b. Diện tích hình tròn tâm O là ? cm2

c.  Chu vi hình tròn tâm O là ? cm
 - GV theo dõi, đánh giá quá trình chơi.
- GV nhận xét, hỏi các thành viên về cách tính diện tích tam giác, diện tích hình tròn, chu vi hình tròn.
- GV tuyên dương những nhóm làm nhanh và đúng (tặng điểm chặng 4).
	Các đội đọc đề và thực hiện bài tập.
Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả và chia sẻ.


a. Diện tích hình tam giác vuông ABC là: 24 cm2.
[bookmark: bookmark1628]b. Diện tích hình tròn tâm o là: 78,5 cm2.
[bookmark: bookmark1629]c. Chu vi hình tròn tâm o là: 31,4 cm.


	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Thử thách 5: Về đích (bài 5)
Có 6 kg đường chia đều vào 12 túi. Hỏi:
a. 8 túi đường như vậy có bao nhiêu ki-lô-gam đường?
b. Nếu 1 kg đường loại đó giá 17 000 đồng thì mua 10 túi đường như vậy hết bao nhiêu tiền
- GV mời các nhóm thảo luận và trình bày kết quả thảo luận
- GV mời các nhóm nhận xét lẫn nhau.
-- GV tuyên dương những nhóm làm nhanh và đúng (tặng điểm chặng 5).
- GV tổng kết 5 chặng: Tuyên dương các nhóm.





- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	






- Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
- Đại diện các nhóm chia sẻ nhiệm vụ, nhận xét lẫn nhau.
Bài giải
Số ki-lô-gam đường ở một túi là:
6: 12 = 0,5 (kg)
a) [bookmark: bookmark1630]Sổ ki-lô-gam đường ở 8 túi là:
0,5 x 8 = 4 (kg)
b) [bookmark: bookmark1631]Số ki-lô-gam đường ở 10 túi là:
0,5 x 10 = 5 (kg)
Mua 10 túi đường hết số tiến là:
17 000 x 5 = 85 000 (đóng)
Đáp số: a) 4 kg; b) 85 000 đồng.



___________________________________________________________ 
Thứ Sáu ngày 9 tháng 1 năm 2026 
Sáng
Tiết 2: Toán
ÔN TẬP CHUNG (T3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
Ôn tập, hệ thống các kiến thức của học kì 1 về:
- Phân số thập phân, hỗn số, số thập phân (nhận biết, đọc, viết số; thứ tự, so sánh số).
- Phép cộng, trừ phân số (mẫu số này không chia hết mẫu số kia); phép cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.
- Chu vi, diện tích hình tam giác, hình thang, hình tròn,...
- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu phép cộng, trừ, nhân, chia với số tự nhiên đã học ở lớp triệu. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng được phép cộng, trừ, nhân, chia với số tự nhiên đã học ở lớp triệu để giải quyết một số tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu video về nhà toán học hiếm hoi thời phong kiến của Việt Nam: Lương Thế Vinh.
- GV động viên HS tích cực, chăm chỉ hoạc toán để noi gương thần đồng Lương Thế Vinh.
- Dẫn dắt vào bài mới.
	- HS quan sát video về Lương Thế Vinh.




	2. Hoạt động thực hành
- Mục tiêu: HS vận dụng được việc thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, với số tự nhiên, các tính chất của phép tính để giải quyết một số tình huống thực tế.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Chọn câu trả lời đúng.
Cho HS trả lời thông qua trò chơi “Ai nhanh? Ai đúng?” bằng bảng con. 
a) Số gồm: Ba mươi lăm đơn vị, hai phần mười, không phần trăm, sáu phần nghìn viết là:
A. 35,26  B. 35,026  C. 35,206  D. 35,260
b) Chữ số 8 trong số thập phân nào dưới đây ở hàng phần trăm?
A. 38,025  B. 30,812  C. 32,081  D. 12,308
- GV yêu cầu HS nhắc lại các hàng của số thập phân.
- GV nhận xét, tuyên dương HS trả lời đúng.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
- 1 HS chơi trò chơi:
a. C



b. C




- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).

	Bài 2. Chọn câu trả lời đúng
GV thực hiện như bài tập 1.
a) Số thích hợp với dấu “?” của 1 052 ha = ? km2
A. 0,1052  B. 1,052   C. 10,52   D. 105,2
b) Diện tích các miếng bìa được ghi như hình vẽ dưới đây.
[image: ]
Hình có diện tích lớn nhất là:
A. Hình 1  B. Hình 2  C. Hình 3  D. Hình 4
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
- GV yêu cầu HS giải thích việc chọn đáp án đúng.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	


a) C


b) B







- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).

	Bài 3. Cho hình thang vuông ABCD có đát lớn hơn đáy bé 40 cm, chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy và bằng 80 cm. Đoạn thẳng BE vuông góc với CD chia hình thang thành hình chữ nhật ABED và hình tam giác BCE. Tính:
a) Diện tích hình tam giác BCE.
b) Chu vi hình chữ nhật ABED. [image: ]
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm. Nêu cách tính diện tích tam giác BCE và chu vi hình chữ nhật ABED.




- GV mời đại diện các nhóm trả lời.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	











- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- HS làm việc nhóm. Nêu cách tính trung bình: Muốn tính diện tích tam giác BCE và chu vi hình chữ nhật ABED.
Bài giải
a) Đáy lớn hơn đáy bé 40 cm, do đó CE = 40 cm.
Diện tích hình tam giác BCE là:
40 x 80 : 2 = 1 600 (cm2)
b) Tổng hai đáy hình thang là:
80 X 2 = 160 (cm)
Độ dài đáy bé AB là:
(160 - 40): 2 = 60 (cm)
Chu vi hình chữ nhật ABED là:
(80 + 60) X 2 = 280 (cm)
Đáp SÔ: a) 1 600 cm2; b) 280 cm.

	Bài 4. Tính giá trị biểu thức
a) (64,2 – 36,6) : 2 + 13,15
b) 12,5 x 3,6 + 12,5 x 2,4
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV yêu cầu HS làm việc chung cả lớp. Nêu cách tính giá trị biểu thức ở bài tập a và b.
- GV lưu ý ở bài b, có những cách tính nào, lựa chọn cách nào thuận tiện hơn?









- GV mời HS trả lời.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1, cả lớp lắng nghe.
- HS làm việc chung. Nêu cách tính giá trị biểu thức
+ Bài a: thực hiện thứ tự: Trong ngoặc, phép chia, phép cộng
+ Bài b: Thực hiện theo tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Hoặc tính theo thứ tự nhân chia trước, cộng trừ sau:
a) (64,2 - 36,6): 1,2 + 13,15 
= 27,6 :1,2 + 13,15 
= 23 + 13,15 
= 36,15.
c) 12,5 x 3,6 + 12,5 x 2,4
        = 12,5 x (3,6 + 2,4)
         = 12,5 x 6 
          = 75.
- HS trả lời cách tính và kết quả.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe sửa sai (nếu có).



	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 5. Rô-bốt đã vẽ hình thang ABCD và hình tròn tâm O như hình vẽ.
[image: ]
Biết AB = 16 cm, CD = 28 cm, AD =  CD. Tính:
a) Chu vi hình tròn.
b) Diện tích phần đã tô màu.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 5.
- GV cùng HS tìm hiểu bài toán.






- GV yêu cầu HS làm bài tập vào vở.








- GV thu bài, chấm  và đánh giá kết quả, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	











- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 5. Cả lớp lắng nghe.
- HS tìm hiểu yêu cầu bài toán:
- HS làm bài tập vào vở.
Bài giải
a) Độ dài đoạn AD là:
28 x = 20 (cm)
Chu vi hình tròn là:
3,14 x 20 = 62,8 (cm)
b) Bán kính hình tròn là:
20 : 2 = 10 (cm)
Diện tích hình tròn là:
3,14 x 10 x 10 = 314 (cm2)
Diện tích hình thang là:
(28+ 16) x 20 x 1 = 440 (cm2)
Diện tích phần tô màu là:
440-314= 126 (cm2)
Đáp số: a) 62,8 cm; b) 126 cm2
- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).


______________________________
Tiết 3: Tiếng Việt
KIỂM TRA ĐỌC HIỂU – VIẾT (TIẾT 7) 
                                     AI THÔNG MINH HƠN
Cuối năm học, Lan được xếp loại giỏi. Giữ đúng lời hứa, bố cho Lan vào thành phố chơi với Hùng dăm ngày. Dù bằng tuổi nhau nhưng Hùng phải gọi Lan bằng chị, vì mẹ của Hùng là em ruột mẹ của Lan.
Ở quê, Lan nghe đồn Hùng thông minh lắm. Mới học lớp 4 mà cậu ấy đã sử dụng thành thạo máy vi tính. Lan rất thích và chỉ mong được gặp Hùng để tận mắt chứng kiến những gì nghe được. Lên thành phố, thấy cái gì cũng lạ và đẹp mắt nhưng vốn ý tứ nên chưa bao giờ Lan nói “cái này đẹp quá”, “cái kia đẹp thế”. Vậy mà Hùng cứ chê Lan là “nhà quê”. Lan ức lắm nhưng em chẳng nói lại một lời.
Hôm bố mẹ vắng nhà, trong lúc bơm nước, Hùng vô ý nhảy phóc lên đường ống làm đoạn nối bong ra, nước phun tung tóe. Cậu dùng cả hai tay ra sức bịt đầu ống nhưng không sao cản được sức nước. Lan liền chạy đi tìm sợi dây thừng và bê ra một chiếc ghế cao. Trèo lên ghế, Lan ném mạnh sợi dây thừng lên chiếc cầu dao rồi kéo xuống một cách nhẹ nhàng. Nước ngừng chảy, Hùng ngơ ngác nhìn Lan như chợt nhớ ra điều gì.
Trưa hôm ấy, Hùng thủ thỉ kể với mẹ: “Sáng nay, nếu con không kịp ngắt cầu dao thì giờ này nhà ta đã chìm trong biển nước!”. Mẹ xoa đầu Hùng khen: “Con trai mẹ giỏi quá! Nhưng, cái cầu dao ở trên cao thế kia, làm sao con với tới?”. Hùng gãi đầu, ấp úng: “Mẹ ... mẹ hỏi ... cái Lan ấy”. Nghe Lan kể lại câu chuyện, mẹ nhẹ nhàng khuyên Hùng: “Từ nay, con không được nhận những gì mà mình không làm nữa nhé!”.
Hùng hiểu điều mẹ dạy. Cậu “dạ” một tiếng nho nhỏ rồi lẳng lặng đi chỗ khác. Từ đó, Hùng không còn nhìn Lan với con mắt coi thường và gọi “cái Lan” như trước.
                                        (Theo TRẦN THỊ MAI PHƯỚC)
Đọc thầm bài đọc trên, Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng hoặc viết câu trả lời vào chỗ chấm.

Câu 1. (M1- 0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S  vào chỗ chấm
Giữa Lan và Hùng có quan hệ họ hàng với nhau thế nào?
A. Mẹ của Hùng là em ruột mẹ của Lan.   ………..    
B. Mẹ của Lan là em ruột mẹ của Hùng    …………
Câu 2. (M1- 0,5 điểm)Lan mong được lên thành phố gặp Hùng để làm gì?
A. Để tận mắt nhìn thấy Hùng sử dụng máy vi tính.
B. Để được Hùng hướng dẫn sử dụng máy vi tính.
C. Để tận mắt nhìn thấy những điều nghe được về Hùng.
D. Để được nhìn thấy nhiều thứ mới lạ và đẹp mắt.
Câu 3. (M3- 0,5 điểm)  Trong lúc bơm nước, điều gì đã xảy ra với Hùng?
A. Lan ném mạnh sợi dây thừng lên chiếc cầu dao rồi kéo xuống một cách nhẹ nhàng.
B. Hùng ngơ ngác nhìn Lan như chợt nhớ ra điều gì.
C. Ở quê, Lan nghe đồn Hùng thông minh lắm.
D. Trong lúc bơm nước, Hùng vô ý nhảy phóc lên đường ống làm đoạn nối bong ra, nước phun tung tóe.
Câu 4. (M4 - 0,5 điểm)   Hành động ngắt cầu dao điện cho nước ngừng chảy chứng tỏ Lan là cô bé thế nào?
A. Nhanh nhẹn, tỏ ra giỏi giang, khôn khéo hơn người.
B. Thông minh, nhớ và vận dụng được kiến thức đã học.
C. Dũng cảm, dám làm những việc chỉ dành cho con trai.
D. Thông minh, dũng cảm vượt qua khó khăn trở ngại.
Câu 5. (M3- 0,5 điểm) Câu chuyện muốn nói với em điều gì?
Viết câu trả lời của em: …………………………………………………………........................................................................................................................................................................Câu 6. (M2- 0,5 điểm) Khoanh vào đáp án đúng
  Tìm từ đồng nghĩa với “thông minh”
A. nhanh nhẹn       B. tối dạ                C. sáng dạ               D. học hỏi
Câu 7. ( 0,5 điểm) Dấu gạch ngang trong câu sau co tác dụng gì?
         Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam – sự kiện văn hoá quan trọng đối với người yêu thích sách – được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 hàng năm.
    A. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.
    B. Đánh dấu các ý liệt kê.
    C. Nối các từ ngữ trong một liên danh.
    D. Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích.
Câu 8. ( M 2- 0,5 điểm)  Đúng nghi Đ, sai nghi S.
Từ “cậu” trong câu 2 thay thế cho từ nào trong câu 1 ?
          Ở quê, Lan nghe đồn Hùng thông minh lắm. Mới học lớp 4 mà cậu ấy đã sử dụng thành thạo máy vi tính
          A Thay thế từ Lan   ........
          B. Thay thế từ Hùng   .......
Câu 9. (M 2- 1 điểm)  Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu văn: “Vào một ngày thu trong xanh, tôi được ra viện trở về với mái ấm gia đình của mình.” 
Viết câu trả lời của em: …………………………………………………………........................................Câu 10. (M 3- 1 điểm) Đặt 1 câu có sử dụng cặp kết từ để nối các từ ngữ hoặc các vế câu với nhau.
 PHẦN II: VIẾT (10 điểm)
Chọn 1 trong 2 đề văn sau
   Đề 1: Hãy viết bài văn tả một cảnh đẹp của quê hương em.
   Đề 2: Hãy viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyên em đã được đọc.
_______________________________________ 
Tiết 4: Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT LỚP: RÈN LUYỆN ĐỨC TÍNH CẦN THIẾT ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP MỚI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
HS thực hiện việc rèn luyện các đức tính cần thiết để thích ứng với môi trường học tập mới theo kế hoạch.
- Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Bản thân tự tin, chủ động chia sẻ những hiểu biết của mình trong việc thực hiện rèn luyện đức tính cần thiết để thích ứng với môi trường mới trước lớp.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng nguyên tác hợp tác với mọi người trong học tập và rèn luyện hàng ngày.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ, trao đổi, hỏi và trả lời với bạn trong làm việc nhóm và trình bày ý tưởng làm chung để giữ gìn tình bạn trong rèn luyện, học tập.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý và cảm thông với bạn trước sự thể hiện khả năng bản thân.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng nền nếp, nội quy lớp học.  Nhiệt tình chia sẻ ý kiến và đóng góp ý kiến cho bạn cho tập thể lớp.
II. KHÔNG GIAN SƯ PHẠM 
Trong lớp học, bàn ghế kê theo dãy hoặc theo nhóm.
III. PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ HỌC LIỆU
 - GV và HS chuẩn bị các nguyên vật liệu để làm sản phẩm chung, hay sản phẩm stems
- Các đồ dùng dạy học, thiết bị có liên quan,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Xây dựng kĩ năng quan sát , thực hành để nhận ra khả năng của bản thân - Cách tiến hành:

	- GV cho lớp hát bài: Lớp chúng ta đoàn kết của nhạc sĩ Mộng Lân
+ Bài hát nói về điều gì?
+ Trong lớp học bạn bè cư xử với nhau như thế nào?
+ Lớp đoàn kết thì cảm xúc của các bạn trong lớp thấy như thế nào?
GV kiểm tra việc chuẩn bị  của HS ở nhà mà GV đã dặn ở tiết học trước.

- GVnhận xét, tuyên dương về việc chuẩn bị bài ở nhà của HS. 
- GV dẫn dắt vào tiết học mới, ghi đề lên bảng.
	- HS vỗ tay, hát

+ Bài hát nói về tình đoàn kết của các học sinh trong lớp
+ Các bạn coi nhau như anh em trong ột nhà, hỗ trợ nhau ,giúpnhau cùng tiến bộ.
+Các bạn đều vui, thi đua nhau cùng học tốt.
- HS để đồ dùng dự kiến thực hiện đã chuẩn bị ở nhà lên bàn.
- 2 HS cùng bàn kiểm tra lẫn nhau, báo cáo.
- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc theo tổ)
- GV mời lớp trưởng điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần:
+ Sinh hoạt nền nếp.
+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
+ Một số nội dung phát sinh trong tuần...
- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4 hoặc theo tổ)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm (tổ) thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt theo chấm điểm của đội cờ đỏ.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- Lớp trưởng báo cáo kết quả thảo luận kế hoạch và mời GV nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp trưởng lên điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Mời các nhóm thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần.





- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả hoạt động cuối tuần.


- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.
- HS thảo luận nhóm 4 hoặc tổ: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề. Chia sẻ việc thực hiện kế hoạch rèn luyện các đức tính cần thiết để thích ứng với môi trường học tập mới
 Mục tiêu: HS chia sẻ về việc thực hiện rèn luyện đức tính cần thiết để thích ứng với môi trường học tập mới theo kế hoạch đã xây dựng.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: GV mời HS chia sẻ theo cặp đôi về việc thực hiện kế hoạch đã xây dựng.
- Yêu cầu từng thành viên trong nhóm trình bày nội dung của mình thực hiện
[image: ]
Các bạn khác đặt câu hỏi để tìm hiểu sâu thêm về vấn đề được trình bày.
- GV nhận xét chung, tuyên dương khả năng trình bày  và kết quả rèn luyện của học sinh .
- GV yêu cầu HS chia sẻ suy nghĩ sau khi thực hiện kế hoạch.
-GV nhận xét- kết luận.
GV khuyến khích HS tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng.

-GV chia nhóm HS, mỗi nhóm sẽ nghĩ ra một tiểu phẩm để thể hiện việc rèn luyện đức tính giúp thích ứng với môi trường trung học cơ sở.





GV mời từng nhóm lần lượt lên diễn tiểu phẩm
GV nhận xét, chia sẻ về những điều thú vị của tiểu phẩm. 
-GV nhận xét kết luận:
Các tiểu phẩm đều có thông điệp cụ thể, chứng tỏ HS đã rất hiểu về những đức tính cần rèn luyện, phương pháp rèn luyện và bày tỏ được quyết tâm rèn luyện của mình.

	

- HS lắng nghe GV hướng dẫn


HS chia sẻ về: ‒ Cảm xúc khi thực hiện kế hoạch rèn luyện
‒ Trong quá trình rèn luyện em gặp khó khăn ở đâu? 
Để giải quyết khó khăn đó em đã làm gì hay cần sự trợ giúp của ai?

- Từng HS trình bày  trước lớp.
- Cả lớp nhận xét, đặt câu hỏi.
- HS trả lời thắc mắc của bạn.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
-HS xác định các đức tính và lựa chọn một đức tính để thiết kế tiểu phầm: + Tính tự chủ: Tự chủ động chuẩn bị quần áo, sách vở cho ngày đi học hôm sau. + Có kế hoạch: Ghi lại những việc cần làm và sử dụng những “trợ lí nhắc việc” – sổ nhắc việc, giấy ghi nhớ,… + Rèn sự tự tin và cởi mở: Luyện tập nói trước gương, ghi ra trước những lời mình định nói và luyện tập,… + …

-Các nhóm trình diễn tiểu phẩm trước lớp.

‒ HS đoán thông điệp của các tiểu phẩm. ‒ Cả lớp bình chọn tiểu phẩm mình yêu thích bằng phiếu hoặc giơ tay bầu chọn.
- Học sinh tự đánh giá, các nhóm đánh giá lẫn nhau, chọn khen nhóm thực hiện tốt

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà chia sẻ với người thân về kế hoạch tự rèn luyện các đức tính cần thiết để thích ứng với môi trường mới
 - Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà chuẩn bị bài tuần 19
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng thực hiện
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


_______________________________________________
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